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Lớp Đệ nhất Trung-Học Đệ nhất cấp tức là 
Đệ- Phãi- Niên. 





Nướe — Nước thiên-nhiên nà nước nguuẻn-châi. 
Không-khí — Cách kẽt-cấu. 

Phân-biệt một hôn-hợp 0ới.tnột chất nguyên-chất, 
()c-x+ — Ni-lơ — Hụí-rô. 

Phán-biêt một chất đơn 0uớt mội chất hợp — Phương- 
trình hóa-học. 

Định-lú bảo~lồn trọng-lượng uà báo lồn nguyên-tô 
trong các phản ứng. 

Khái-niệm bề phân-tử uà nguuên-tử. 

Nguuẻn-tắc kú-hiệu hóa-học. 
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TRUNG ~HỌC ĐỆ NHẤT CẤP 


Lớp Đệ Thất 


HÓA - HOC 


NƯỚC THIÊN NHIÊN 


NGHIỆM XÉT.— Lấy nước sòng. ⁄⁄2 
nước ao, nước giếng và nếu có thê \ ⁄ 
nước biền đề làm các thí nghiệm zÍ 
này : liÀ| 

l) Nước sông hay nước áo đồ 
vào một cải cốc bằng thủy tỉnh, 
rồi đề yên một lúc lâu : đất phù-sa, 
những vần lặng xuống đáy cốc. 

2) ĐÐun nước trong một bình › 
cầu bằng thủy-tinh : bọt khi bốc lên 
và tung ra mặt nước. Đun sôi thực| _ | 
làu cho nước bốc hết thành hơi | S2 0v Ø8 
những chất hòa tan đọng lại. - S——c— 

Nước là một chất rất thông 
thường : nước mưa, nước suối, nước 
sông, nước hồ, ao, nước giếng, 
nước bê, vàn vân. Những nước ấy 
gọi là nước thiên nhiên. Mỗi thứ 


I=*®% x 
Hinhvẽ 1 
nước có một sắc riêng, một mùi riêng, một vị 
riêng. Sở dĩ mỗi thử khác nhau vì trong nước 
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có chứa nhiều chất hòa-tan và các chất vần khác 
nhau. Nước sông Hồng-Hà đổ vì có đất phù-sâ; 
nước ao xanh vì có rêu, cỏ, nát ra lần vào, 
nước biển mặn vì có muối hòa tan. Những chải 
vẫn thường thấy trong nước là hạt sạn, đã, cát: 
chất hữu-eơ, vi trùng. Những chất hòa tan là các 
thứ khí, các chất muối (muối vôi). 


CÁCH LÀM NƯỚC TRONG..- 


Muốn có nước trong, phải giữ lại 
các chất vần làm đục nước. 

a) Cách lóng nướce.~ Lãäy một 
cốc nước có lân đất, cát, san: đề 
yên một lúc, các chất đó nặng 
hơn nước nên lắng xuống đáy và ta 
có thể chắt được nước trong ra, 


b) Cách lọc.- Dùng giấy thầm, 
bông, nến lọc bằng sứ sốp. Nước 
dùug trong các thành phố được 
lọc bằng những bê lọc. 

Lọc sứ gồm cỏ một cái ống 
bằng sứ sốp hình cày nến. lộn ngược. 


đầu nhỏ. Ống này đựng trong mội - 


ðng khác to hơn bằng kim-khí nối 
liền với vòi một máy nước. Nước 
thầm qua những lỗ rất nhỏ của ống 
sứ ; san, chất vần và vi-trùng không 
qua được. 
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Những, cách nói trên chỉ cho ta một thứ nước 
trong không có sạn cát, vi-trùng, nhưng không phải 
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là nước nguyên-chất vì vẫn có các chất hòa tan ở trong. 
NƯỚC NGUYÊN CHẤT. 

Muốn có 
nước nguyên 
chất, nghĩa là 
nước không €ó 
những chất vần 
và những chất 
hèa- tan làm 
cho màu sắc 





và hương vị L— : 
khác nhau. Hinh 5Š 
người ta phải cất hay là chưng nước lên. 

Trong phòng thíi-nghiệm, ta dùng một bình cô cong 
nối với một cái bình cầu. Ta đun nước lên ; khi nước 
sòi thì bốc hơi vào trong bình cầu. Bình này đặt 
dưởi một vòi nước lanh. Gặp lanh, hơi nước đọng lai 
(hay ngừng lai) thành nước trong bình cầu. Nước đỏ 
là nước chưng hay nước nguyên chất. (hav nước ròng). 


Trong kỹ 
núø lệ, muời 
được nhiều 
HƯỚC nguyên 
chảt, người 
(a dùng một 
cái nöi cãi 
riêng. 

Nước đựng 
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một ống soắn 3 đựng trong một thùng nước lạnh, 
nước lạnh này được thay đổi luôn luôn. 

KẾT LUẬẢN.- Nước thiên - nhiên nào chưng lên 
cằng cho một chất đồng nhất, nghĩa là tất cả các 
linh chất giống nhau, gọi là nước ròng hau nước 
nguyên chải. 


ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC NGUYÊN CHẤT. 


Nước nguyên chất có ba trạng - thái - biến đồi 
tùy theo nhiệt-độ của nước : thể lỏng (thể nước) thề 
cứng (thể rắn) và thê hơi (thê khi). 

1› Thề nước~. Không cỏ màu sắc, không có mùi 
vị. Nước lỏng là trang-thái thông thường nhất. Nước 
ở nhiệt độ 4° nặng nhất, nghĩa là cổ tỉ-trọng to 
nhất. Tỉ-trọng nước nguyên -chất ở4 dùng làm đơn 
vị trọng-lượng : một tấc mét khối (dm3) nặng 1 ki- 
lô gam. 


2) Thê rắn.- Nước đá, tuyết Nước lanh tới 
0° thì đông lại và nở ra, bởi thế nước đá nhẹ hơn - 


nước lông. Tỉ-trọng nước đá là 0,92, Một cục nước 
đá nồi trong một cốc nước lông. Nước đá là môi 
vật cứng trong suốt, không màu sắc, do nhiều tính 
thề nước hơp lại. Tinh-thề nước hình sao sáu cánh 
rất nhỏ, phải đùng kinh hiền vi mới trông thấy. 

Nước đông thành nươc đá, và nước đá chảy 
thành nước ở một nhiệt độ không đồi (nhiệt độ cố 
định) gọi là nhiệt đó 0°. 





THÍ NGHIỀM . ngàm bầu một nhiệt-kếể 
vào nước đá đang chảy tap trong một cốc. 

8ý Thề hơi.-. Hơi nước không sắc, 
không tròng thấy được ; phải đọng thành 
mù mới trông thấy. Gặp sức nóng thì 
nước bốc thành hơi, và ở nhiệt - độ nào 
nước cũng bốc hơi được ( quần áo phơi 
khô, rưộng muối) đun nóng thì nước bốc 


hơi nhanh hơn. 
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Trong khòng khí bao giờ cũng có hơi nước, khi 


nhiền, khi ít tùy trời. Nếu ta bỏ một cục nước đá 
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vào trong một cốc nước ngoài đã 
được lau thực khô, vài phút sau ta 
sẽ thấy bên ngoài cốc cỏ những 
giọt nước nhỏ đọng lại. 

Nước đun sôi ở một nhiệt - đô 
không đổi thứ hai nhi! - đó 100° 
củ: nhiệt- kế 


THÍ NGHII¿M : nhúng bầu nhiệt 


| kế vào hơi nước đang sôi trong 
một bình cầu. 


Sự biến đồi trạng-thái của nước 
đi đôi oới sự biến-đồi nhiệt độ. 

Người ta dùng nhiệt-độ lúc nước 
thành băng và nhiệt - đô lủe nước 
sôi bốc hơi làm hai giới hạn. Lúc 


nước thành băng, ta gọi là nhiệt-độỏ 0, lúc nươc sôi bâc 
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hơi ta gọi là nhiệt-độ 100. 


TÍNH CHẤT HÒA TAN CỦA NƯỚC NGUYÊN CHẤT. 


Nước nguyên chất có thề hòa tan rất nhiều chất : 


a) Chất rắn.- Nước có thê làm tan được các chất 
rắn như muối, đường. Nước có chất đã hòa tan gọi 
là nước dung-dịch. Người ta cũng nói nước là dung- 


môi của muối, của dường, 


Ta rỏ một vài giọt nước thiên nhiên vào mội 
miếng kính, rồi đem hơ lên lửa: một lát sau, nước 
bốc thành hơi hết, và ta thấy còn lại ở miếng kính 
một chất cứng màu trắng ; đó là những chất muối 


đã tan tronø nước. 


Ta lấy một cốc nước và bỏ vào đó một ít muối 
ăn ; quấy lên, một lúc muối tan hết, ta có một dung- 
dịch muối. Ta lại cho thêm muối vào, muối lai tan 
hết. Ta cứ cho thèm mãi tới lúc muối không thể tan 
được nữa và lắng xuống đáy. Số nước trong cốc chỉ 
có thê hòa tan một trọngø-lượng muối nhất định thôi, 
nếu cho thêm muối vào, muối không tan được nữa. 
Lúc đỏ ta có một dung-dịch no hay à dung-dịch bảo-hòa: 
100g nước có thể hòa tan được 36 gam muối: 


Thí nghiệm cho biết rằng hệ - số tan của các 
chàt cứng trong nước tăng theo nhiệt-độ của nước : 


Lày một ống nghiệm đựng nước, cho đần dần muối 





KRẨT : 51/5 

vào đề dung-dịch bảo-hòa và còn thừa chút ít muối. 
Đun nóng nước lên, muối tan hết, nếu đề nguội muối 
thửa lại hiện ra. 

b) Chất lông.- Nước hòa tan được rượu: hai 
chất nước và rượu pha vào nhau bao nhiêu cũng 
được. 

c) Chất khí.- Trong nước thiên-nhiên, bao giờ 
cũng có các chất khi như ôc-xy, khi trời, khi cac- 
bon-nic. Ta đun nước trong một bình cầu, khi nước 
chưa sôi ta đã thấy tăm nôi lên: đó là những khí 
tan trong nước bị nóng bốc ra. Các chất khi tan 


trong nước lạnh nhiều hơn trong nước nóng. 


BÀI TẬP. 


Tính trọng - lượng khí ôc-xU fan trong một móéi 
khối nước, biết rùng môi líL nước hòa tan 24em3 
khí trong đó cỏ 339% khi ðc-vụ. (159g ôc-xụ có thê 
lích là 11,9 lít. 








KHÔNG KHÍ. 
Quả đất có một lớp khí đầy chừng 100km bao bọc 
chung quanh và gọi là không khí, Không khi không 
trông thấy được, nhưng ta nhận thấy được không 


khí khi gió thồi, hay khi ta chạy nhanh. Chin., n áy 


bay, khí cầu, khi bay đều được không khí nàng 
đỡ. Một ống nghiệm trống không thực ra dầy không 
khí: nếu ta nhúng miệng ống ấy vào một chậu nước, 
nước không vào trong Ống được ; nghiêng ống, đi sẽ 
thấy những bọt không khi bốc ra. 


TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ. 


1) Không khí không có mùi vị, không có màu 
sắc. Một lớp không khí dâv thì trông thành màu 
xanh (da trời). h 

2) Không khí không có hình dạng riêng: đựng 
trong bình nào nó sẽ theo hình bình ấy. 

3) Không khí không có thê-tích nhất định :- nó 
có thể bành trướng ra và ta có thể ép nhỏ nó lại. 
Khi ta bơm xe đạp là ta ép không khí vào ruột 
bánh xe. _ 

4) Không khí có trọng-lượng. Ta hãy cân mội 
cải xắm (ruột) bánh xe đạp khi bẹp. sau đem bơm 
khòng khí vào cho căng ra, rồi ta cân lại: ta thấy 
năng hơn, | 

Thí nghiệm cho biết rằng I lít không khí cân 
nặng 1g293. 

53) Không khí tan được ít trong nước : Những 
động vật sống ở dưới nước thở bằng không khí 
tan tronøg nước. 


mm 
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6) Không khí giá lạnh hóa lỏng. Không khí lòng 


trong suốt, màu hơi xanh lơ, sôi ở nhiệt-độ=192%, 


Thủy-ngân, rượu thường đông đặc trong không khi 


lỗng ; cao-xu, thịt nhúng vào không khí lỏng rắn 


-_ chắc lại và hóa ròn. Không khi lỗng 
dùng đề điều-chế kbi oc - xy. (Máy 
Claude điều-chế mỗi ngày từ 700 
đến 1.000 m3 ôc-xy. 


Không khí lỗng đựng trong những 
bình hai võ (1)ewar), khoảng giữa hai 
vỏ trống không và ma bạc. Như vậy 
không khi lỏng trong bình có thê để 
làu được lỗ ngày. 


Hiahb Z 


CÁCH KẾT CẤU..- Đẻ khảo sát cách hợp-Liành 
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của khong khi 
nắm l77Z4 môt 
nhà hóa - bọc 
Pháp tên là 
Lavoisier đã 
làm thí-nghiệm 
sau này ; ( gọi 
là (hí- nghiêm 


[L,dU01S1eT) : 


Một bình cầu, cô dài uốn cong hai lần, đựng 
¡it thủy ngàn, cô bình chưi đâu vào trong một ống 
nghiệm chứa không khí và úp trên mọt châu thủy ngàn. 
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a) Bắt đầu đo thê - tích không khí trong bình cšu 
và ống nghiệm, trọng-lượng thủy ngân trong bình cầu 
cũng được đo trước. Lavoisier đun sôi thủy ngàn trong 
bình : hôm sau trên mặt thủy ngàn hiện ra những 
mảnh nhỏ sắc đỏ, mỏi lúc một nhiều ; đồng thời thủy 
ngân dâng lèn tronø ống nghiệm. Lavoisier đun như 
vậy trong 12 ngày liền, cho tới khi những mảnh đó 
trong hình cầu không hiện ra thêm nữa, và thủy ngân 
trong ống nghiệm cũng không dâng thêm lên trong 
ống nghiệm nữa. 


b) Khi đề nguội, Lavoisier đo thi-tích trong bình 
cầu và ống nghiệm thì chỉ thấy còn lại 4/5 thê-tích lúc 
bắt đầu làm thí nghiệm. Khi còn lại đó không có tính 
chất của không khi nữa : cho mỏi que điệm đang cháy 
vào thì bị tắt ngay, một động vàt cho vào khi ấy bị chết 
ngat, Khí này không duy-trì được sự cháy và sự sống. 
Lavoisier gọi là ni-fơ (ký hiệu là N). 

c) Những mảnh đỏ trong bình cầu dem đun lên thì 
ta thấy thủy ngân lại hiện ra và một chất khí bốc lên. 
Trong khí này một con vật có thê sống được, miột 
que đdiêm đã tắt lửa nhưng đầu còn nóng đỏ lại 
cháy bùng lên. Lavoisier gọi khí này là ốc - +Ụ 
(ký hiệu là O), thê-tích vừa bằng 1/5 thê-tích không 
khí đã mất. Chỗ thủy ngàn hiện ra cũng vừa bằng 


chỗ thủy ngân đã mất trong bình cầu : Những mảnh 


2Ð 
đỗ do thủy ngân và ôc-xy hợp lại gọi là ôc-xyt 
thủy ngàn (o+gde de mercure). 

d) Nếu ta đem trộn ôc-xy và ni-tơ ở trên ta 
sẽ có một thứ khí có đủ tính chất của không khí: 

Lấy riêng ôc-xy và ni-tơ ở không khí ra gọi 


là phán-lích không khi. 


PHÂN-TÍCH KHÔNG KHÍ BẰNG PHỐ F PHO. (lần tính) 

l) Cách thứ nhất- Lấy 
t"ột ðng nghiệm chia độ đựng 
109 phần mét khối không khí, 
Úp vào mìội chậu nước. Rồi 
dùng một sợi dây thép uống cong 
cho vao ống nghiệm một miếng 
phỏót-pho con. Sau vài giờ, nước 


lên dần đần trong ống nghiệm 





rồi ngừng lại, phốt-pho đã hóa- 
hợp với khí ôc-xy. Ta nhận thấy còn lại 79cm3 
mnì-tơ. Miếng phốt-pho, đã hút 
hết 21 cm3 ôc-xy. 

2) Cách thứ hai.- Dùng một 
ống nghiệt: cong có một chỗ 
phình ra, trong đó có một miếng 
phốt-pho. Ta cũng úp miệng ống 


“đó vào miột cốc nước rồi ta đốt 





qua ở ngoài ốngthủy tỉnh cho 


phốt-pho cháy : một ngọn lửa xanh nhai do phốt-pho 








+ t6 < 


cháy lan xuống mặt nước rồi nước đàng lên rất nhanh. 
Kết quả cũng như trên nhưng thí nghiệp làm 
nhanh hơn. 
SỰ HỢP-THẢNH CỦA KHÔNG KHÍ.- Những thị 


nghiềm trên và những phép do chính xác chứng, 


mình rằng không khí là một hổn-hợp tao thành hơi : 
a) Theo fhô-lích: 219% òc - xy và 799 nỉ - tơ 
b) Theo trọng-lượng : 23% oc-xy và 7794. 
Ngoài ra, trong không khí lại còn có ‡ 

1) Khí eae-bon~nie.~ Đề một cốc nước vôi ra ngoài 
khòng khi, một vải giờ sau, ta sẽ thấy trên mặt có 
mọt lớp mông eae-bo-mai cal-ei (khi cae-bon-nie 
của khòng khí đã hóa-hợpˆ với vôi trong nước vỏi 
và thành chất cae-bo-nat cal-ci) Tỉ-lệ về thể: 
tieh khí eae-bo-nie trong không khí gần không thay 
đôi và bằng 3/10.000. 

2) Hơi nướe.~ Trong không khí bao giờ cũng 
có hơi nước, khi ít khi nhiều, Lấy một cốc nước 


nồi cho vào đấy một miếng nước đá, ta sẽ thấy những ` 


giọt nước con đọng lại ở ngoài cốc. Hơi nước đọng 
lại trong không khi thành suong, mù, mây, mư :. 

3) Khí hiếểm.~ Ngoài ra trong không khí lại còn 
cÓ rất ít những thứ khi hiếm như khí qgon (nhà 
hóa học anh cát lợi tên là l amsay đã tìm thấy nim 


1892), khí né on, khi xé non, khi kup-ton và khí hơ-li- 


(khí helum rất nhẹ, không chảy được và dùng đề 


&k 


bơm vào các khí cầu). 
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4) Sau hết, trong không khi lai còn có nhiều bụi 


và nhiều thứ vi-trùng. 


BÀI TẬP 

1) Theo những số cho trong bài học, thồ-lich bà 
lrọng-lượng khí oc-xvụ trong một lớp học be dài 7m, 
bề rộng 5m50 oà bề cao #m. 

3) Tỉ-lệ ề thô-tích khí cac-bon-nic trong không 
khí là 3/10.000. Tính thô-tích nà trọng-lượng khí cac- 
bon-nic đựng trong buồng kề tren cho cho rằng môi lít 
khí cac-bon-nic nặng 3 gai. 

3) Biời sự hợp thành của không-khí oề thê-lích, 
lính sự hợp thành của không-khí »ề trọng-lượng bíết 
rằng một lít oc-wu năng 143 qam bà mồi líL nỉ - fœ 
nặng 1,26 gam. 

1) Bề dài, bề ròng nà bề cao một cái Biäng là 8m, 
Jm Đả 3,Ốm. Tỉnh : 

d) Trọng-lượng không-khí chứa trong buồng ấu: 
b) Thô-tích 0à trọng-lượng khí óc-xụ oà khi nỉ-to 
Trong-lượng một líL khi trời: 13g. 

2) Người †a dùng một cái bình cô cong đựng thủy- 
ngàn Uú 3 lít khí trời đề làm lại (hínghiệ mì LaUolsier, 
(Cho rằng tất cả khí oc-+ụ ở trong bình đều hòa-hợp uới 
(hủu-ngàân, tỉnh trọng-lrợng oc-xút thủu-ngân sinh ra. 
BữI rằng 1 lí! khí trời năng 1g3, tí-lệ bề trong-lượng 
khí ôc-+ụ trong khi trời là 23% oả cứ 10g oc-xu thì 
suuh ra 210g oc-+ụt thủu-ngân. 








KHÍ OC-XY (O-- 16 ) 





Ký-hiệu của oe-xv là O; (rọng-lượng nguyên-tử 16. 
Ở nhiệt-độ thường, oc-xv là một chất khí, và 16 gam là 
trọng-lượng của 1Í lí 2 oe-xy dưới điều-kiện thường. 

TÍNH CHẤT LÝ-HỌC.. (@)c-xy là một thứ khi không 
màu, không vị và không mùi. Nắng hơn khi trời, Í lít 
khí oc-xy nặng 1,43 gam; tỉ-trọng đối với không khí là 
1,10. Khó tan vào nước (một lít nước ở nhiệt-độ Ú° tan 
được 50em3 oxygène). 

Oc - xy có thê hóa lỏng được nhưng phải làm cho 
nhiệt-độ xuống dưới — 120° và đồng thời nén khí ấy 
dưởi áảp-lực 51 ảt-mốt-phe : oe-xv lỏng sôi ở nhiệt - đò 
— T18l1°. 


Điều cbú ý về tỉ-trọng một chất khí : tỉ- trọng 
một chất khí là thượng-số của một trọng-lượng khi ấy 
với trọnø-lượng cùng một thê-tích khi trời (khí ấy và 
khí trời cùng ở một nhiệt-độ và một áp-lực). Như vậy 


1,43 
BI (G 7” ` 
1,293 
1,293 uam x 1,10 —= 1,412 gam. 
Trái lại, biết t-rọng một chất khí, ta có thề tính 


trọng-lượng một lít khi ấy : như vậy ta nhân tỉ-ọng 


l-rong oe-xy là 


của khi ấy với trọng lượng một liL khi trời 1g233. 
TÍNH CHẤT HÓA-HỌC.- Ta đã biết răng khi oc-XV 


làn chảy một que điềm chỉ còn một chấm đó 


( đốt chảy rồi tắt ngọn lửa đi ). Hất nhiều chất den : 


~_. l7 —~ 


có thề hóa -=hợp được với khí oc-xy đề cho sức 
nóng (nhiệt-lượang) và ảnh sáng. Những sự hóa-hợp 
như vậy gọi là sự cháu. _ 

1 Sự cháy của eae-bon.- Hơ chảy một miếng 
(han củi buộc ở đầu một sợi dày thép rồi nhúng 
vào một bình đầy khi oc-xy: than chảy sáng lòc 
ra, đồng thời sinh nhiệt-lượng (sờ tay vào bình thấy 
nónø). Nên nhớ rằng đây than chảy lòe ra thôi mà 
không có ngọn lửa, và khi khí oc-xy hết thì tắt. 
Trong bình, sinh ra một thứ khí khác có những 
tính chất này: 

4) Một que diêm đang cháu cho ào thì lắit. 

by Làm thuốc rượu quù xanh lơ hóa đỏ. 

c) Làm nước 0uôi oần đục lén. 

Khí thành ra ấy gọi là cac-bon- 1n 
nức. 

2) Sự cháy của phốt: 
pho.- Cho một miếng phốt- 
Cả pho vào một cá! đĩa con 
| buộc ở đầu một sợi dày thép 


Lẫy một đũa con bằng thủy- 





3| tỉnh hơ lửa cho nóng lên rồi ——— 
gi vào miếng phốt-pho ấy: Hinh 4 

phốt-pho chay. Nhúng phốt-pho ấy vào 
một bình dựng oc-xy. Ta thấy phốt-pho 


chảy bùng lên sử 





“Hinh †2 





lóa cả mắt, nhiệt-lượng 
-_ tổa ra rất nhiều. Trow&Š SInữ Sỉnh ra một thử khói . 


^ 
' 1, cz 
Ä °” j 
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trắng. Đó là an-hut ríc phôt-phó-ríc. Khi bình nguội. 
đồ nước vào: khói trắng tan vào nước và thành 
Acit phôt-phô-ric có thề làm thuốc rượu quỷ xanh 
lờ hóa đỏ: 

8y Sự cháy của lưu Ti TẾ 





C2777:7777) 


Nhủng vào đựng bình oe-xy một sợi 
đây thép ở đầu có buộc một cái đĩa 
con đựng một miếng lưu-huỳnh được 
hơ nỏng và đã bắt đầu cháy: ta thấy 
quiếng lưu-huỳnh cháy to lên, ngọn lửa 
xanh lơ trông rất đẹp, va đồng thời 
sinh ra một thứ khí ngửi vào làm cho . 
ta ho, dễ tan vào nước. Khí này gọi Hinh I2 
là an-huf-rie su-fu-rơ, có thề làm thuốc rượu quỷ 
xanh lơ hóa đỏ. Ẹ 

3› Sự cháy của cal-ci~ Cal-ci là 
một thứ kim loại, trông tựa như kẽm. 
Đun nóng vài mảnh eal-ci đề ở một cái 
đĩa con rôi cho vào một bình đưng oc- 


xy. Cal-ei cháy, sinh ra những tia lửa 


lèn thành trong của bình. Bột này tan 





4 được vào nước và làm xanh lơ rượu quỷ 
Hiàh 1⁄4 đã bịhóa đỏ bởi mộta-cit. Chấtbộtấy, gọi 


là oc-xrut cal-cL (hay là vôi sống), và dung - địch -| 


vởi nước gọi là hyt-roe-xyt cal-cl. ễ 
B) Sư cháy của nat-pi- hay sodium) — Na-tri 


n.hopto.org 


sáng chói, và một chất bột trắng đọng . 


lốc qc.s- 


là một thử kim loại mền, khí mới cắt ra thì sáng 


trắng như bạc. Thí nghiệm làm cũng như trên: 


_ ta thấy nat-ri cháy bùng lên và sinh ra một chất 


bột trắng gọi là oc-+ut nai-rL tan được vào nước 


| Đung -dịch này gọi là xúi làm xanh lơ thuốc 


nượu quỳ đã bị hóa đỏ bởi một a-cit Nếu lấy 
ka-li mội kim loại tựa như nat-ri, kết quả cũng 
như vậy và chất sinh ra gọi là oce-xụt ka - li 
lan được vào nước. Dung - dịch này gọi là pô-lát 
hay hyt-roc-xyt kali tính chất giống như chất xút. 

6) Sự cháy của ma~nhê.~ Làm thi-nghiệm như 
trên, và có thê dùng hoặc ma-nhê bột, hoặc một đoạn 
băng ma-nhê. Ma-nhê cháy, ngọn lửa rất sáng làm 
chói léa cả mắt, và sinh ra bột trắng óc-xút ma-nhê 
ơi tan vào nước và làm xanh lơ rượu quỳ; 

7) Sự cháy của sắt.- Một sợi dày 
bằng sắt uốn như cái lò xo ruột gà 
được đốt chảy đỏ lên rồi cho vào một 
bình đựng ôc-xy. Sắt cháy đổ chói 
lên nhưng không có ngọn lửa và sinh 
ta oc-#ú( sốt. Oc-xyt này không tan 


vào nước và không làm đôi màu thuốc 





rượu quỳ, nên người ta gọi là oc-xy!t Hệ 
Irang-tính. Hinh l5 
Đại cương về sự cháy.~ Sự cháy là sự hóa-hợp 
của một chất với khi oc-xy. Trong hiện tượng 
này, nếu nhiệt-lượng sinh ra làm nóng đỏ vật lên 








hoặc có ngọn lửa thì người ta gọi là sự cháu bùng: 
uếu nhiệt-lượng sinh ra íUL và không phát xuất ra 
ánh sáng thì người ta gọi là sự cháu ngâm. Thí dụ như 
sự hóa rỉ của sắt, _ 

Sự hó-hấp cũng là một sự cháy- ngầm ở trong 
thân-thể ta để sinh ra thân nhiệt. Khi ta, hít khí 
trời vào phôi, máu dẫn khí oc-xy qua các mao 
quản tới những tế-bào. Ở đàảy những chất cac-bon 
được cháy ngầm. Khi eae-bon-nìe sinh ra được tảu 
dân về phổi và tống ra ngoài bằng sự thở ra. 


CÔNG ~ DỤNG KHÍ OC-XY.- Khí oc-xy nguyên 
chất tròn lần với khí hyt-rô, khí thắp, hay khi 
a-eê-ty-len dùng vào các đèn xì để han xì bay để 
được những ngọn lửa nhiệt-độ rất cao dùng đẻ đun 
chảy bạch kim, hay để cắt những tắm tòn sắt hoặc 


thép. Ở y-tế, oe-xy dùng đề chữa một vài thứ 


bệnh, hoặc những người bị ngạt vì ngửi phải oc-xyl 
cac - bon. Những phi - công khi lên cao cũng phải 
cần thở bằng oc - xy. Oc-xy rất cần cho sự hô: 
hấp và sự cháy. 

lrong kỹ-nghệ, người ta 
bán khí oe-xy ép dưới áp lực 
¡20 át-mốt-phe và đựng trong 
những bình bằng thép rắt đai 
bền, dung tịch 40 it đựng 
chừng 6000 lít khi. 





CÁCH ĐIỀU CHẾ KHÍ OC-XY 


1 Trong phòng thí ~ _:S—= 
nghiệm.~ Dùng oc-xy đã điều — Hinh |G 
chế trong kỹ - nghệ Bay bằng những cách này : 


-Ö á(€ 


l Hát 








1) Dùng cờ'-lô-~rat ka-li : muối này là một chải 
lợp, những tỉnh-thê trắng như muội ăn, cấu - tạo bởi 
khí eơ-lo, khí oe-xy và ka-li. Nếu đun sưởi lên trong 
một bình cầu, tà có : 
(Cò-lô-rat ka-li “khi oc-xy. 

cơ-lơ co-lo-rua ka-h 

(đun sưới) ka-li | ( sinh ra ) 

Thường người ttrỏn cờ-lò-rat ka-lHi với một ít bội 
đen oe-xyt man-pan-nhj đề cho khí oe-xy bốc ra đều, 
Tvà đề cho sự phàn-tích chất eo-lo-rat được đề đàng hơn. 

2° Dùng đá oc-xy (đá oc-xv hay 
là oxylithe là một chất chế-tao trong 
có o€-xyL nat-ri và mọt chút sul - Fat 
đồng). Chế nước vào đá oc-xy. ta có 
khí oe-xy bỗc ra và nước xút : sul-fat 


đồng không có nhiệm - vụ gì tronổ 





phẳn-ứng hóa-hợp nh ưng làm cho khí 
oc-xy bốc ra một cách đều hòa. Đá híRh l7 —= 
oC-Xy rắn, màu trắng. 

Đả oc-xy - nước = xút -- öoc-xy 

II) Trong kỹ~ngbhệ. 

1 Chưng phân~biệt không khí lồng : ni-lo bốc 
hơi trước, sau đến oe-xy. | 

2: Làm điện-phân nướ°e : Ta có khí oc-xy và 
khí hýt-rò (vrem bài pề điện-phản nưởc). 


* “ 














BÀI TẬP 


1) Tirọng của nơ trong không khí là 0,072. x 
Tính trọng-lượng mọi lít khí âu. 

2) Hiết rằng trong khi cháu, 12 gam cac-bon phải 
cân dùng 32 gam oc-+ụ, tính trọng-lượng eac-bon cần 
đề đốt cháu hèt Nhí oc-xụ trong một bưồng bề dai là ầm, 
bè rộng 6m 0à bề cao #ìm, 

3) Khí phân-tích 129,5 gam cờ-lo-ral ka-li, ta dược 
tŠ gam oc-a Tính trọng-lượng Phí oc-xuụ sinh ra khi 
(q phân tích 50 gam cờ-lô-rat ka-Ìi uà thê-lích khí ấu... 

3) Tíuth thô-lích khi oc-rg có thề lấu được ra ở 
¡0q nước. Biết rằng trong nước có 8/9 khí 0C-+ Đề 
(rong-lượng, 0à fI 2 lÍ! khí oc eụ nặng 16g. 

5) Tính trọng-lượng đá oc-+U nguyên-chất phải 
cho tác dụng ới nước đề có thề điều chế được 98 lít khi 
oc-u. Biết rằng cứ 78g đá oc-xzụ nguuêẻn:- chất thì được 
(1 ÌiL3 khi oc-+. | | 











KHÍ NI-TƠ (N1) 


Ký-hiệu của ni-tơ là N, Một đại - nguyên - tứ 
ni-t? nghĩa là 14 gàìm có thể tích 11,2 lít đưới 
điều-kiện thường. 

TÍNH CHẤT LÝ HỌC.- Ni-tơ là một chất khi 
không sắc, khòng vị. không mùi, nhẹ hơn khi 
lrời. 1 lít nặng 1ø25. Ii-trọng là 9,972. Chính thực tí- 
trọng của nỉ-tơ ở không khí là 0,972 và của ni-tơ 
nguyên chất là 0,967). | 

;NÑi-tơ lấy ở không khí là một hồn-hợp trong 
có khí a-gon (1/100), hẻ-li và xê-non (ước chừng 1 
phần triện về thê-tích). Ni-tœ tan rất íL vào nước 
(342 cem3 trong 1 lít) và khó hỏa lòng. 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC.- Ni-tơ không duy trì 
sự hô - hấp của các loài động vật, và cũng không 
đuy trì sự cháy. Một que diêm đang chảy nhúng 
vào một bình đựng ni-tơ là lắt ngay. Trong không 
khí ni-tơ giảm tác-dụng của khí ôc-xy. 

Ni-tơ không có tác-dụng với thuốc rượu quý 
và sũng không làm vần đục nước vôi (khí cac-bon-nic 
có những tính chất trái lại). 

Ni-tơ hóa -hợp rất khó với các chất khác 
và chỉ ở nhiệt-độ cao thôi. 

1› TÁC-DỤNG CỦA NI-TƠ VỚI CAC-BUA CA-LCI.- 
(đắt đèn). Cho một lưông khi ni-tơ qua cac-bua 
cal-ci đun sưởi nóng tới 700° thì hai chất 
này hóa-hợp với nhau đề cho cy-a-na - mít 





uy nọo 


cal-eie (hay vôi ni-lo) và cac-bon : 


Vôi ni-tơ dùng làm phản hóa-học. 
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2) TÁC-DỤNG CỦA NI-TƠ VỚI KHÍ HYT-RÔ.- Ỏ 
nhiệt-độ 600* và trước một vật xúc-táe là sắt rông : 
vua, ni-!ơ và hyt-rô hóa-hợp vỏi nhau để sinh' ra khi | 
qm - mô - nhac, 
ni-tơ -- hyt-rô = am~-mô-nhae 

Đày là nguyên-tíc để điều-chế. khi am-mô-nhac 
trong kỹ-nghè. 
3) TÁC - ĐỤNG CỦA NI - TƠ VỚI KHÍ OC-~XY.- 
Cho một hỗn -hợp nỉ-tơ và oe-xy (hay không 
khi) qua một hồ-quang (nhiệt-độ cao chừng 3500°) 
trong lò điện, hai khí hóa -hợp với nhau và 
sinh ra oe-xyt nỉt-ric. Nếu đề khí oc-xyt niEric 
nguội đâần thì oc-xyt niLrie lại phân-tích ra nỉ-to 
và oe-xy, nghĩa là ta lại có một hồn-hợp hai thứ 
khi ấy. Nhưng nếu cho nguội đi một cách rất nhanh 
thì oc-xyt nit-riec không có thì giớ đề phân-tích ra 
nữa. Oe-xyL niLric có thể lại hỏa-hợp với | OC-XV 
thừa đề cho oc-xyL già nií-tơ. Chế nước vào oc- 
xyt già, ta có acil nit-ric, 

Ni-tơ -- öoc-xy —= ö0€-xyL nit-rie, 
()c-xyt nit-rie + oc-XY = 0C-#v{ già ni-tơ 


Oc-xyL già ni-tơ + nước = a-eit nit-ríc, 
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Đày là nguyên-tắc của phương-pháp Bữrkeland đề 
điều-chế a-eit nit-ric trong kỹ-nghệ. 
CÔNG-DỤNG.- NÑi-tơ dùng đề điều - chế các phân 


hỏóa-học, a-eitf nit-rie, khí am-mô-nhae,. 


e 

Ni-tơ rất cần cho các sinh-vật. Các mô trong 
cơ-thề động vật đều có cả; các thứ đồ ăn hàng ngày 
phần nhiều có ni-tơ. 

Người và các loài súc-vàt kiểm nỉi-tơ ở các chất- 
hợp ( đồ ăn thịt, cá, một vài thúŸrau như đỗ, đậu ). 
Thực-vật k ếm ni-tơ ở dưới đất do những phản hỏa- 
học hoặc sự hóa ni-tơ-rat của cás chất hữu-eơ. (Riêng 
ở rẻ cây đỗ, cây đậu có những nốt rễ có thê đồng-hỏa 


ni-tơ một cách trực tiếp). 


CHU-TRÌNH CỦA NI-TƠ.- Ni-tơ lấy ở dưới đất 
dùng váảo việc cấu-tao các mò thực-vật ; chất có ni-tƠ 
sinh ra như vậy sau này lại trở về dưới đất; sau khi 
đä thối nát, và hỏa nỉ-tò-rat, chất này lại có thê nhường 
ni-tơ cho các loài thảo-nộc, Người và các đôộng-vâtăn 
thịt và rau có cũng hấp-thụ ni-(œ nhưng trong khi 
ngoai-tiết cũng lại thải ra một ít chất ấy (nước tiêu, 


phân). 
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CÁCH ĐIỀU-CHẾ NI-TƠ NGUYÊN-CHẤT. 

Ở các phòng thí - nghiệm, người ta điều - chế 
ni-tơ nguyên-chất bằng cách đun sướ. trong bình cong 
một dung-dịch đậm đặc ni-tò-rit am-môn., 

Ni-tờ-rit am-môn := nước -E ni-tơ. 


Cũng có thề dùng khí am-mô-nahac và oc-xyt đồng 
được. Như vậy cho một luồng khí am-mô-nhac qua 
oe-xvt đồng đun nóng đổ trong một ống bằng sứ. 
Hai chất hóa-hợp với nhau đề sinh ra ni-tơ, hơi nước, 
và đồng ở trang thái tự-do : 


Âm-mò-nhac + oe-xyt đồng = ni-tơ +- nước -+- đồng. 


* 
* ° 





KHÍ HYT-RÔ (H-J) 


Ký hiệu của hyt-rô là H. Một đại-nguyên-tử hyt-rô 
hay 1 gam có thẻ -tích l11,2lit dưới điều - kiện 
thường. 

TÍNH-CHẤT LÝ-HỌC.- Khi hyt-rô là một thứ 
khi không màu sắc, không mùi vị. nhẹ hơn không khí 
nên dễ bay. Tỉ-trọng của nó là 0.069 và 1 lít hyt-rô 
nắng 0,039 đam, Người ta dùng khí hyt-rô đề bơm phồng 
các khi-cầu có thê bay lên trên không, Rất khó tan vào 
nước (Í lít nước ở nhiệt-độ thường hòa tan được từ 5 
đến 10 phản mét khối hyt-rô). Khó hóa lỗng và phải 
làm cho nhiệt-độ xuống tới — 265° : hyt-rô lỗng màu 
xanh biếc. | 

Vì rất nhẹ, nèn khí hyt-rô qua được các màng 
thầm, cùng là sắt và bạch kim nung đỏ. 

Thí nghiệm.~ l) Lấy một ống 
ngbiệm đầy hyt-rô rồi bịt miệng ống 
bằng một miếng giấy thầm. Đề ngửa ống 
lèn, hyt-rô qua giấy thầm ra ngoài và 


có thể châm lửa trên tờ giấy thầm, khi 





hyt-rò cháy. 


Hình l8 


2) Lấy một bình bằng sứ, xốp và 


cho miệng bình thông với một ống thủy tỉnh uốn 








cong hai lần theo góc vuông, 
Ông MÑN này đựng nước pha 
màu đề dễ trông và mực nuớc 
ở hai ngành bằng nhau: Bồi 


lày một cái chuông bằug thủy 





tinh đựng hyt-rô, miệng quay 
xuống dưới, úp vào bình sử. 2U PA s- 
Một lúc sau, mực nước ở M 
xuống M' và ở N dàng lên N'. 
khi hyt-rô đã qua sử xốp vào ——— 
trong bình và làm tăng áp-lực Hinh I9 
lên, 

3) Chuyển khí hyt-rô từ một ống nghiệm nọ sang 
ống nghiệm kia, hai ống này miệng phải bằng nhau. 

4) Thôi những bong bóng xà-phòng bằng hyt-rô.- 

TÍNH CHẤT HỎA-HỌC.- Đặc tính của khi này là 
rất đễ hóa-hợp với oc-xy. Người ta bảo rằng hyt-rô có 
đi lực hóa-oát với oc-xy rất mạnh. Khi hyt-rô cháy được, 
và sinh ra nước ; ngọn lửa xanh nhạt 
nhưng rất nóng (1 'gam hyt-rô khi 
cháy sinh ra 29,5 kilocalo). 

Ta đưa vào miệng một ống thử 
đầy hyt-rô một que diêm có lửa, 


ta thấy sau một tiếng nỗ sẽ, Khi 





hyvt-rỏô chảy với một ngọn lửa 


hình 20 xanh nhạt. Khí hyi-rô cháy hết, 
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rồi ta thấy trên miệng ống thử eó những giọt nước rất 
nhỏ đọng lại. Ta kết luận khi hyt-rô đã hóa-hợp với 

_ O€~XY trong không khí đề thành hơi nước ngưng lại 
Lrèn miệng ống nghiệm. 

| lrong một lọ, ta cho khí hyt-rô vào đây tới 2/3 

_ thê~-tich, rồi ta cho khí oe-xy vào đầy lọ. Hai khí ấy 
hôn-hợp với nhau. Nếu lấy một que diêm có lửa châm 
vào miệng lọ, ta sẽ thấy một tiếng nỗ to làm cho lọ vỡ 
tan ra, Vậy hai thê-Lich hyt-rô và một thê-tích oc-xy 
làm thành một hỗn-hợp nồ. Khí hyt-rô trộn với không 
khi cũng có thê làm thành một hôn hợp nỗ dùng vào 


các động cơ nồ. 
Hyt-rô + oc-xv = nước. 
KHÍ HYT-RÔ HÓA-HỢP VỚI KHÍ CO-LO.- “ 


Trong một lọ đề ở chô tối, ta cho vào khí hyt-rô đầy 
tới nửa bình, rồi ta cho khí cơ-lo vào đầy lọ. Đề 
bình ấy ra ngoài ánh nắng mặt trời : hyt-rô hóa-hợp 
với eơ-lo sau một tiếng nỗ. lọ vỡ tan ra và ta thấy khói 


trắng bốc lèn. Ấy là acit cơ-lo hyvt-rie, 
Hyt-rô + eơ-lo = aeit eơ-lo-liyt-rie. 


Vậy khí hyt-rò hóa-l:ợp rất manh với oc-xy và cơlo, 





r 
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HYT RÔ LÀ MỘT CHẤT KHỬ OC-XY. 


hóa- vật oxyde-“ˆˆ NÀ ] 
manh với oec- de culvre nước 


Khí hyt - rò, 


VÌ có á1-lực 






XY và lrongø 
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-sinh ra nhiều nhiệt lượng, là một chất khử oc-+ rất 


khí hóa-hợp 


mạnh. Trong một ống bằng thủy tỉnh hay bằng sứ đề 
nằm ngang, ta cho một íE oe-XxyL đồng, màu đen và nhỏ 
như bột, rồi đồt sưởi ðng ấy lên cho thật nóng bằng 
một đèn cồn. Sau ta cho một luồng khí hytf-rô qua oec-xyt 
đồng : Ta sẽ thấy ở đầu kia của ống bốc ra hơi nước 
mà ta có thể làm ngưng dược trên một đĩa lanh: Nếu 
ta dốc ống, ta thấy rơi ra những vụn đồ : ấy là đồng. 
ầy khí hyt-rô đã phân-Lích oe-xyt đồng ra đồng và oc- 
xy. Hyt-rò hóa-hợp với oc-xy ấy làm thành hơi nước 
và còn lại đồng. 

Về hóa-học, những vật nào có cùng một tính-chất 
ấy với hyt-rô gọi là những vàt khứ oc-xu. Ta gọi những 
vật khử oe-xy là những vật có thể phân-tích những oc- 
xyt kim-loại ra kim-loai và oe-xv đề rồi hỏa-hợp với 


OC-xữ: ấy, 


Hvwt-rô -++ oe-xyt đồng —= đồng -L hơi nước. 
CONG DỤNG.- Ngọn lửa đèn xì do sự cháy của 


khí hvt- rô nhiệt- độ cao tới 2/000° dùng đề nấu 
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- chảy bạch kim, hàn xì (hàn những kin -loai khó chảy 
không cần phải dùng đến một bợp-kim hay một kim- 
loại khác). [rong các phòng thí-rghiệm, luôn luôn người 

ta dùng đến tính-chất khử oc-xy của khí hyt rô. Khi hyt- 
rô cũng còn dùng đề bơm phồng những khi cầu. 


CÁCH ĐIỀU CHẾ KHÍ HYT-RÔ. 
a) Trong phòng thí~nghiệm : 


- 1) Phân-lách nước bằng than h‹ụ sắ(.- Nung mội 
hòn than cho đó hồng rồi nhúng vào trong nước. Nước 
bị phàn-tích thành oc-xy và hyt-rô. Oec-xy hóa-hợp với 
cac-bon thành khí cac-bon-nie còn hyt-rò bốc ra. Ta 

-_ được một hỗn-hợp hyt-rô và khí cac-bon-nie mà ta có 
thê phần chia bằng một dung-dịch xút vì xút hấp thụ 
được khí cac-bon-uiic, _ 


Nước -- ceac-bon == khí eae-bon-nie -- hyt-rô. 


Cũng có thể phản-tích nước bằng sắt: Nung một 
dùi bằng sắt cho nóng đô lên rồi bỏ ngay vào rong 
nước. Nước bị sắt nóng phàn-tích, cho hyt-rô và oe-xy. 
Oc-xy hóa-hợp với sắt cho oe-xyt sắt, còn hyI-rô bốc ra, 
ta có thê hứng được. 

2) Tác - dụng của Mmội a - cỉ mạnh ớt sắt hau 
kềm.- Trong một lọ có hai cô. cho mảnh kẽm và 
một ít nước vào, Nút của cô thứ nhất có một ống ° 


phêu qua, và xuống tận đáy lọ ; núi cô thứ hai 
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hỏng với một ống thoát ( ống dân hơi) đi tới một 
chậu nước ; trên đầu ống dân ta dốc ngược mội 
ống thử đầy nước. Ta đồ a-eit co-lo-hyt-rie qua 
ống phểu. Khi a-eit tiếp-xúc với kẽm, ta thấy kẽm 
sùi bọt lên, rồi những bọt hơi ấy qua ống dản 
và vào ống nghiệm. Trong bình, nước hoi dục và 
trắng vì nước đã hòa HC] 
tan với cơ-lo-rua kẽm, | 
Aeit cơ~lo-hyl-frie-E 
kẽm = cơ-lo rua-kem 


-+E hyt-rò. 





(Có thê thay kẽm bằng [ TMEyKem 
Kói _ Hiàh 29 


n. ~ I# ¬ ” sø Ï * 
la cũng có thể thay a-eit cơ-lo-hyt-ric bằng 





a-elt sul fua-rie, 
A-eit sul-fua-rie —- sắt = sul-fat sắt -+- hyt-rô. 
b) Trong kỹ~nghệ - Muốn được khí hyt-rô, người 


lì phản tích nước nguyên-chất bằng cách điện-phâàn. 


Khi điển-chềê chất xút bằng điện-phàn người ta cũng 


- được rất nhiều khi hyt-rô. 


TT_—__—_ "mmmmm'.: "uƯmn Z"THỢ mm "7 SƠN 7 TM GƯNH 


BÀI TẬP LÀM, 


1) Tính trọng-lượng khí hụirô đựng đầu trong 


một khí cầu dung-lích là 52 000m3. So sánh trong- 
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lượng ău 1ới trong - lượng cùng môi thề -lích khi 
trời. Nèt luận. 

2) Biết rằng nếu chế 98 gam a-ciL sul - ƒna - ríc 
oào 56 gam sắt, la được 159 gam sul~ ƒaL sắt mà 
9924 lí khí hụi-rô. Nều chế 20 gam a-ciL sul-fua- 
rỉ( Đao sắt (Irong - lượng sửt pừa đủ) thì sinh ra 
bao nhiều gam sul-faL sắt 0à thê-tích khi hụi- rỏ 
bốc ra là bao nhiêu ? 

Š) Trong Í§ gam nước nguuên - chất có 3 qam 
hutrò pà 1Ú gam oc-+U. Nhi ta làm điện - phản 
97 gath nước thì sinh ra bao nhiêu gam hụt - rô ? 
bà thê-lích là bạo nhiền ? (11,3 lít khi hụt-rô năng 
/ gam) 








PHẪN ~ TÍCH và HÓA - HỢP 


PHÂN-TÍCH NƯỚC NGUYÊN-CHẤT BẰNG ĐIỆN. 


PHÂN.- Ta lấy một cái cốc đáy có hai sợi dày 
bằng bạch kim 

xuyên: dua. _ 

Trong cốc, ta 0_ 

đồ nước nguyên 


chất: có pha I_ El + l3\ 
thèm vài giọt a- si. R6. 
cit sul-fua-rie XD T] - 

TY tài tra SA) =. 
dễ nước đódân ø | ` 


diệnđược. Trển 
hai giày bạch 
kim, ta úp hat 
öng nghiệm 
dựng ` đầy 

# Ì - f —~ 
nước, Hai đầu Hình 25 





dưới của hai thanh bạch kim được nối vào hai 
cực của một máy phát điện. Điện vào ở thột thanh 
bạch kim gọi là dương~eực (+). qua nước rồi ra 
bởi thanh bạch kim thứ nhì gọi là âm-cựe (—). 

Khi điện qua nước, ta thấy ở môi diện - cực 
hiện ra nhiều bọt khí, nỗi lênrồöi tạ lên trên đầu 
hai ống nghiệm, mực nước ở trong hai Ống xuống 
dần. Thê-tích khí trong ống úp vào âm -cực gấp 
đôi thê-tích khí trong ống kia: tính-chất của hai 
khí ấy cũng khác nhau. Khi hiện ra ở điện cực-àm rãi 
nhẹ, đốt cháy, đó là hợt-ró. Khí trong ống kía có thể 


làm bùng chảy một que diêm đã tắt nhứng đầu 
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còn đồ: đó là oc-xự. 

Sau khi làm thí-nghiệm, nếu ta đo trọng-lượng 
a-ei{ sul-fuo-rie chế vào nước, ta thấy trọngø-lượng 
này vẫn in như cũ, “Và la có thể nói rằng : nước 


đã được phán-lích bằng dòng điện bà trong nước 


"có hụt-rỏ hợp uới oc-xụ, thề- tích khí thứ nhấi 


gấp đỏi thề-lích khí thứ nhì. 

Tòa thí-pghiệm trên ta có thê thay a-eit sul- 
Tua - rie bằng một a-cit khác hay bắng chất xút, 
kết quả cũng vẫn như thế. 

Công việc ta vừa làm là một phép phản-tích 
hóa-học. Phán-!ích một chữt, nghĩa là tìm xem trong 


chất đú có những chất gì đầä hợp lạt 0ói nhau. 


- Phân-lích bằng điện gọi là điện giải. 


Các chất ở trong thiên-nhiên thường là những 
hôn-hợp. Vậy công việc đầu tiên của nhà hóa-học 
là phải phân-tích các chất ấy ra thành những chất 
đơn giản hơn gọi là những nguyên-tố đầu. Sự phàn 


tích này gọi là phán-(ích đầu. Những phương - pháp 


_ dùng trong sự phân-tich đầu là : 


a) Cơ-học : nghiền, sàng, lọc, gan, lôi cuốn di 
bằng nước hoặc bằng khòng khi. 3 

b) kú-học ;: chưng, nóng chảy, kết tỉnh, hòa tan. 
thầm-làu 


€) Hóa-hoc: Thíi-dụ ta muốn phân-tích những 





—. 


thành các đơn chất gọi là phản 
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khí cáảc-bon-nic và oc-xyt cac-bon trong một hỗn- 
hợp hai khí ấy: cho hòn hợp qua một ống đựng 
pỏ-tat, ta khử khí cac-bon-nie vì khí này hóa-hợp với 
pô -tat thành cac - bỏ - nat tì~gi ka-lH, và còn lại 
OC-xyt cac-bon. 

Sau khi đã dùng những cách phân-tích trên, nếu 
la được một chất mà tính chất không đổi nữa, tà 
có một nguyên-chàt hay là một (oại hóa-học.. 

Nếu ta lấy một nguyên-chất hóa-học đem đun 
lèn, phơi ra ánh sáng, làm diện-phàn hoặc cho tác- 
dụng với các chất hóa-học khác, thì thường thường 
nguyên - chất đó có thể phàn-tách ra thành nhiều 
loại chất hóa-học khác, những loại chất này lại 
có thể phân-ly ra thành nhiều chất khác nữa. Sau 
cùng, nếu dù dùng một phương-pháp nào mặc lòng, 
ta cũng không thể phân-ly một chất ra được nữa thì 
chất này là một đơn chãi. Một loại 
hóa-học có thê phân ra thành nhiều 
đơn chất được gọi là họp-chàt. 


Phân - tích một hợp chất ra 


lích nguyên-t. Nếu sự phàn-tích 
chỉ cho ta biết các nguyên-(lố hợp 
thành một hợp-chất, thì đó là sư 


phân-tích định-(ính ; nếu cho ta cả 





phân-lượng các nguyên-tổ thì đó 
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là sự phàn-tiech định lượng. Trái lại. đem lấy các đơn 
chất họp lại thành hợp chất là làm (ông hợp. 

TÔNG HỢP NƯỚC.- Sự phân tich nước cho ta biết 
rằng nước tao thành bởi sự hóa hợp của hyt-rô và oc- 
xy theo tỉ-lệ hai thể tính tủa khí thứ nhất với một thể 


tíeh khí thứ nhì. Trải lại, nếu vì sự tồng hợp, ta có thể 


làm thành nước bằng hyt-rô và oc-xy, như vậy ta đã 


nghiệm đúng kết quả của sự phàn tích. 


lrong thí nghiệm này, ta dùng một khí-nhiên-kẽ. 
EKhí-nhiên-kế là mội cái ðng bằng thủy tỉnh hay pha lẻ, 
thành dày, kín ở đầu trên. Ở đầu này, có hai sợi dày 
bằng bạch-kim qua thành ống và a4hai đầu dày ó tronø 
ông nhìn nhau. Ống dược úp trên một châu thủy ngàn. 
Cho vào trong ống 100cm3 hyt-rò và 100em3 oc-xy, rồi 
cho một tỉa lửa điện qua hôn hợp này (cũng như một 
que điềm, tia điện dùng đề đốt cháy hỗn hợp hyt-rô và 
Oc-xY.) Sau một tiếng nỗ con (vì thừa khí oc-xy), thúy 
ngàn đãng lên trong ống và ta nhận thấy chỉ còn 50cm3 
khí oe-xy, vì nếu cho vào khí-nhiên-kế một miếng phốt: 
pho thì phốt-pho hút hết khi ấy ; đồng thời ta thấy ö 
trên mặt thủy ngàn trong Ống vài giọt nước. 

Như vậy, thí nghiệm chứng minh rằng I00cmŠ 


hytrô đã hóa- hợp với ã0€em3 oc-xy để thành 
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nước, và ta có thể biên công-thức của nước bằng: Ha0 

Trong công thức này, H; chỉ thê-tích hyt-rô gấp 
đôi thể-tích oe-xy biểu diễn bằng 0. 

Nếu chung quanh khí nhiên- kế có một cái 
măng sông bằng thủy-tính đựng nước sôi ở 100%, 
thì nước tạo thành bởi sự hóa -hợp hyt-rô và 
oc-xy phải ở thề hơi, và ta thấy mực thủy - ngân 
đàng lên ít hơn, thê - tích khi còn trong ống là 
120cm. nghĩa là ta có 10Uem3ä hơi nước. Phần 
thử nhì của thí - nghiệm này lại chứng tỏ thêm 
rằng hai thê- tích hyt-rò hóa - hợp với một thể- 
tích oc-xy và cho hai thể-tích hơi nước chứ không 
phải ba. | : 

Sự tông-hợp nước là một sự hóa-hợp. 

Thị - nghiệm khác.- em trộn 56 gam sắt dữa 
với 32 gam lưu-huỳnh tán nhỏ rồi đun sưởi lên trong 
một ống nghiệm. Khi thấy một chấm đó ở trong, 
ta thôi không đun nữa, ta sẽ thấy chấm đó ấy lan 
lo ra trong khối của hôn hợp, và sau cùng ta được 
một chất đen, đặc, nặng 88 gam. Chất này gọi là 
sul-fua sắt có những tính chất khác hẳn lưu-huỳnh 
và sắt, đó là một hợp chất. Nếu ta trộn 100 am 
sắt vụn với 32 gam lưu-huỳnh rồi đun lên, ta sẽ 


thấy còn thừa lại 44 gam sắt vụn. 


Những thi - nghiệm trên lại cho ta biết rằng 
muốn hỏa-hợp nhiều chất với nhau phải dùng điện, 
“nhiệt-lượng hay một chất khác. 
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BÀI TẬP LÀM 
1) Người la phân tích S4 gam nước bằng dòng điện. 
Tính thê-lích ở điều-kiện thường những khí lâu dược. 
Biết rằng trọng-lượng hụt-rồ là 1/8 trọng-l tượng oc-+, tí 
lrọng những khí âu so øới không khi là 0,07 0à 1.1. 


Mội lí khỏng khỉ cản nặng 1,293 gam. 





PHÂN-BIỆT MỘT CHẤT ĐƠN và MỘT CHẤT KẼP. 


BỊ. HH —— -. ”HEnE. _a. GEEOƯNNNG —=EỊm-EE.E. 


Trong bài học về nước nguyên-chất ta đã phàn- 
biệt chất nguyên-chất và hôn-hợp. Một chất nguyên- 
chất như nước chưng có những hằng-số lú-học 
không thay đổi (ở !°, một lít nặng một ki-lô-gam) sôi 
ở 100° và đông đặc ở 0° dưới ảp-lực thường ; Hải la 


những hỗn-hợp không có hằng số lý-học. 


Những chất nguyên-chất chia ra làm hai hạng: 


chất hợp và chất đơn. 

1: Chất hợp.~ Nước chưng có thể phân-tích ra 
oc-xy và hyt-rô bằng điện, hay bởi than hồng, hay bởi 
sit nung đỏ. Trái lại, nếu ta cho vào khi-nhiên-kếể 
lytl-rô và oc-xy rồi ta cho bật một tỉa lửa điện thì 
hyt-rô và oc-xy hóa-hợp với nhau mà làm thành hoi 
nước. Vậy ta có thê phản tỉch nước, và chế-tao nước 
bằng sự tông-hợp hyt-rô và oe-xy có những tính-ehất 
khảc nhau. 

Trong bài học về sự chảy bùng, ta đốt than 
cho một điềm đỏ hồng lên rồi bỏ vào trong mội 
bình đựng oc-xy; than chảy bùng sáng lên và sau 
khi tắt, ta thấy oc-xy trong bình biến đi thay chỗ 
cho khí cac-bon-nie, tính=chất khác oc-xy. Đồng 
thời, trọng-lượng của miếng than cũng kém đi: vậy 


một ít chất cac-bon trong than đã mất đi. Ta kết 





m.àb & 


luận cac-bon trong than đã hóa-hợp với oc-xy đề 
làm thành khí cac-bon-nic. Nếu ta dùng bất cứ cách 
nào dù về lý-học, dù về hóa-học mà phân-tích khi 
eac-bon-nie (ta sẽ lấy ra eac-bon và oe-xy. 

Lưu huỳnh và oe-xy là hai chất không đồng 
tính ; nếu ta đốt lưu-huỳnh trong oec-xy, lưu-huỳnh 
chảy bùng rồi hai chất ấy cùng biến đi đề hóa- 
thành một chất mới, không đồng tính với CN: Ấy 
là khí an-hyt-rie sul-fu-rơ. 

Sắt có thể cháy bùng sáng trong oc-xy đề cho 
oe-xyt sắt, không có cùng tính với sắt và oe-xy, 


Kết luận.~ Nước chưng, khí cac - bon - níỉc, khí 


sul-fu-rơ. oc-xUt sắt làm thành bởi nhiều chất khác 


nhan hóa-hợp lại gọi là chất-hợp. Về hóa-học ta goi 
chãt-hợp là những chải tạo thành bởi sự hóa-hợp của 
nhiều chất-đơn. 

2+ Chất đơn.~ Nước có thê phân-tích ra hyt-rô 
và oc-xy. Nếu ta dùng những phương -pháp- co- 
học. lý-học, hay hóa - học đề phân-tích hyt-rô thì 
ta lai chỉ thấy hyt-rô chứ không thấy chất nào khác. 

Vày mỗi chất đơn là một chất nguyên-chất mà 
người ta không thể nào phân - tích ra nhiều chất 
khác. 

Đem phàn-tích tất cả các chất ở trong thiên- 
nhiền, hiện nay khoa-học mới tìm thấy có 96 chất- 


đơn. Số ít đơn-chất ấy cñấu-tạo ra hàng triệu hợp- 
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chất khác nhau. Vì chúng là những yếu-tố căn- 
bản cấu-tạo ra tất cả các chất nên người ta gọi 
chúng là nguyên-tố (élément). 

Những chất đơn thông thường là: hyt- rô, 
cơ-lo, brôm, i-ôt, lưu - huỳnh, phốt -pho, a-sen. 
cac-bon và các kim-loaại như sắt, kẽm, vàng, bạc, 
đồng, chì, vân vân... 

Trong thiên - nhiên, những chất đơn hỏa - hợp 
với nhau làm thành rất nhiều chất hợp gọi là khoáng~ 
bật mà ta thấy trong vỏ quả đất. Trong phòng thí- 
nghiệm, các nhà bác học lấy những chất đơn mà hỏóa- 
hợp lại đề được một số vô tận những chất-hợp. 

Chất đơn chia làm hai hạng : 

a) Những kim-khi: ví dụ như vàng, bạc, đồng, 
kẽm, sắt, nhom. Khi mới cắt ra, kim khí bóng 
nhoáng và có một vẻ sáng riêng gọi là vẻ sáng 
kim-loại ; kim khí có tính dân nhiệt và điện. 

Kim-khí hóa - hợp với oc-xy đề cho ít ra một 
oc-xyt ba-sic (nghĩa là một oc-xyL có tính chất 
một ba-dờ), cũng có thể sinh ra những oc-xy trung 
tính hay những oc-xyt a-cit. 

b) Những á-kim: vi-du nhu : hyt-rô, oc -Xxy, 
phốt - pho, a-sen, ni-tơ, cac - bon, cờ -lo, lưu- 
huỳnh. Các chất này không có vẻ sáng kim - loại, 


không dẫn nhiệt và điện. Á-kim hóa-hợp với oc-xy. 
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khòng bao giờ sinh ra oc-xyt ba-sic cả, chỉ sinh 
ta những an-hyt-rie và oc-xyt trung tính. 

NHỮNG CHẤT - HỢP CHÍNH.- Những chất-đơn 
hóa-hợp lại đề sinh ra vô tận những chất-hợp. Ta 
_phân-biệt nhiều loại chất-hợp: oc-+gt, ba-dờ, an-hui- 
ríc, q-cit và muối kừn-loại. 

Kim - khi hóa - hợp với oc-xy và sinh ra mội 
oc-xyt, oc-xy( hóa-hợp với nước và sinh ra mội 
ba-dờ, Ba-dờ có tính chất làm thuốc rượu quỳ 
hóa xanh lơ. 

Á -kim hóa - hợp với oc-xy và sinh ra một 
chất gọi là an - hyt-rie; An-hytric hóa - hợp với 
nước và sinh ra một a-cit. A-cit có tính chất 
làm thuốc rượu quỳ xanh lơ hóa đỏ. Có vài a-cii 
không có oce-xy như a-cit co-lo hyt-rie, a- ciÍ 
bờ-rôrm. hyt-ric, a-cit fơ-luơ-hyt-ric. 

Nếu cho a-eit hóa-hợp với một bờ-dờ chúng 
sinh ra một chất gọi là muối kim-loại. A-cit hóa- 


hợp với một kim-loại cũng sinh ra muối kim-loạl. 


Những muối kim-loại chính là cac-bon-nat, sul-fat 


và eơ-lòô-rua, 








PHÂN ~ BIỆT MỘT HỖN - HỢP và MỘT CHẤT 

NGUYÊN ~ CHẤT 

I— KHÔNG KHÍ LÀ MỘT HÔN-HỢP.- Khí ni-tơ 
và khí oe-xy không hóa - hợp với nhau trong 
không-khi, mà chỉ trộn lần với nhau- thôi. Sự định 
đoán đó chứng minh bằng những lẽ sau này : 

1) không khí lỏng sôi ở nhiệt-độ — 192, ni-tơ 


bốc đi trước, và nước còn lại là oe-xy nước. 


Những phần hơi bốc lên lúc sau cùng toàn là - 


oe-cy cả, và lúc bấy giờ nhiệt - độ sôi tíng lèn 
— I8I0. 

2) Nhiệt-độ trong khi sôi thay đồi. 

3) Không - khí tan vào nước có một phản suất 
hợp~- thành khúc không - khí thường (33 oc - xy, 67 
mni-tơ) vì khí oc-xy dễ tan hơn nỉ-tơ. 

KẾT LUẬN : Trong một hồn-hợp, những chất 
hợp thành không theo một tỉ-lệ bất di-dịch : ` nhiệl-độ 
trong khi sôi thau đồi ; các chất hợp thành mẫn giữ 
những tính chất riêng của chúug bà Ía có lề phản 


lách các chất ấu ra một cách dề dàng. 


, _ _”ã ~ ` ^ ^ _ 
Nước thiên-nhiên cũng là một hôn-hợp. 


II—NƯỚC RÒNG LÀ MỘT CHẤT NGUYÈN-GHẤT.. 
1) Nước ròng có một nhiệt-độ sòi cố định (1009) 


dưới áp-lực thường của không khí, và trong khi sòi, 
nhiệt-độ không thay đôi. 


É| 
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Nước ròng cũng có một nhiệt- độ đồng đặc 
cö định (0) và trong khi đòng đặc nhiệt-độ không 
thay đôi. Trả lại, sau khi đã làm đông đặc nước ròng, 


nếu ta cho nước đá ấy chảy. ta thấy nước đả ấy 


cũng nóng chảy ở nhiệt độ 0° và trong khi chảy 


thành nước lông nhiệt-độ cũng khỏng thay đồi. 


3) Một nguyên-chất còn có một tí-Irọng nhất 
định nữa, Nước ròng ở nhiệt- lộ 4° tí-trọng là T1. 


KẾT LUẬN. 


q) ÄMfột chàt nguyê-chất có mi nhiệt-độ sôi (ha 
chứng sỏi) nhất định. Trong khí chưng, chất ấu không 
phân-tách ra: hơi bốc lên nà chất ấu ở thề lỏng bản 
củng một cách câu tạo. Nhiệl-độ nóng châu pà 
đông đặc (chừng chu pà đông đặc) cũng nhất định. 
Trong khi đôi trạng thái nhiệt độ không đồi 0à 
chất ấu cũng không phán-lách ra được. 


Một nguyên-chất có một hệ-số kỏoa-tan nhất định, 


nều nhiêt†-đỏ bà áp-lực nhât-định. 


Một nguyền-chất còn có một tỉ-trọng nhất định 
nửa. 


Hơn nữa, những tính chàt hóa - học của mỏi 
nguuyên-chất không bao giờ thoụ đôi. 
b) Äfột hồn-hợp không có những tính chất trẻn 


nghĩa là : 


Trong khi chắt ấy sỏi, nhiệt-độ tăng dần dần, 








Sí ŸT ĐI 
sự hợp thành của phần bốc hơi trước khác phần 
bốc hơi sau cùng. 


Nhiệt độ nóng chảy tropg khí chảy cũng tăng 


đần dần, sự hợp thành của những phần chảy trước 


khác những phần chảy sau cùng. Trong khi đông đặc 
nhiệ(i-độ xuống đần và chất ấy còn bị phản tách 


ra nữa, 








ĐỊNH LUẬT VỀ SỰ HÓA-HỢP 


Trong những bài học lrên nói về sự cháy bùng 

trong ốc-xy, sự phàn-tích nước bằng điện-phản hay 
| sắt ưng đó ta nghiệm thấy hai vàt hóa-hợp với nhau. 
Trong những trường-hợp thuận tiện riêng, khi nhiều 
vàt tiếp xúc với nhau thì tác dụng với nhau mà hóa 
hợp lại thành mọt chặt hóa học khác, không đồng tỉnh 
Với những chất trên. Hiện tượng do gọi là một phán- 
ng hóa-học. 

Nếu càn những chất phải hóa-hợp với nhau và 
những chất thành ra, tà thấy tông-số trọng-lượng 
của những chất phải hóa-hợp bằng tông-số trọng-lượng 
những chất sinh ra. 

Thí dụ 1.- lrong bài phàn-tích nước bằng điện- 
phàn, nếu ta cân nước trước và sau thí-nghiệm, 
nếu ta thấy trọng-lượng của nước kém đi 1§ gam thì 
ta sẽ thấy được 3 gam hyt-rô và 16 gam  oc-xy 
Vậy ta có: 

{15 gam nước = 2 gam hyt-rô -- l6 gam oc-xy 

Trái lại nếu ta cho vào một khi-nhiên-kế 2 gam 
hyt-rô và 16 gam oc«=xy, rói ta làm bật tia lửa điện, 

ta sẽ được 18 gam hơi nước. 
Thí dụ 3.- Trước khi đốt cháy lưu-huỳnh trong 
| oc-xy ta cân hai chất ấy : chẳng hạn có 32 gam lưu- 
| huỳnh và 32 gam oc-xy. Sau khi lưu-hnỳnh cháy 


lhết, ta thấy trọng-lượng của an-hyt-ric sul-fu-re 
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(anhydride sulfureux) là 61 gam. Ta viết: 32 gam. 


lưu-huỳnh -E 32 oe-xv = 01 gam an-hyt-ric sul-fu-rơ. 
Thí dụ 3.- Trong bài nói về sự điều-chể-khi, 
hyt-rỏô nếu ta lấy 65 gam kẽm và ta chế vào kẽm 
äy Z3 gam a-eit colo-hvt-rie ta sẽ hứng được 2 gam 
lytrò. Lam cho nước bốc hơi đi, ta sẽ được 136 
gam cờ-lò-rua kẽm : 
69 gam kẽm -Ƒ 73 gam a-ciL colỏ-hyt-hic = 136 gam 
cờ-lò-rua kẽm + 2 gam hyt-rò. 
1.- ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN VẬT CHẤT (HAY BẢO 
TÔN TRỌNG KHỐI) hay ĐỊNH LUẬT LAVOISIER. 
Trong bất cứ một phẳn-ứng nào, tông số khối-lượng 
các chất hợp thành bằng tông số khối-lượng các hợp 
chất. Người taeòn phải biêu định luật trênbằngeâunày; 
« Trong vũ-tru không có cải gì là biến mất, 
không có cái gì tự tạo-làp ». 
Nếu ta phân-tich nước nguyên chất, bao giờ. ta 
cũng thấy Ilrong 9 gam nước có l gam hytL- rô 


và 8 gam oc-xy. Muốn đ;ền-chế nước, ta cũng phải 


lấy 1 gam hyt-rô đề hợp với § gam oc-xy. Nếu ta. 


lấy 2. 3, 4... gam hytrò ta lại phải lấy 16, 24, 32 


r 

. # _.~ 1Ã + _-. "- ị 
dam oe-xy. Nhiều oc-xy quá, một phần khi ấy sẽ | 
k : ly, L _# : bì _ b.` ' .ã 

không hợp với hyt-rô : íE oc-xy quả. một phần hyt-rỏ [ 
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sẽ không dùng đến. Vậy trong nước, lÍ-số trọng-khối 


hyt-rô và trọng khối oc-xy bao giờ cũng là t/8. 








Lưu hùynh hợp với oc-xy thành an-hytrie sul- 
fu-rơ : muốn được chất này, ta phải lấy lưu huỳnh 
và oc-xy theo tỉ số : trọng khối lưu huỳnh 


mm 
m—— 


trọng khối oc-xy_ 
Sự khẳo-sát trên đưa ta đến định luật này : 
II ĐINH LUẬT PROUST HAY LẢ ĐỊNH LUẬT 


NHỮNG TỶ SỐ XÁC ĐỊNH.— «Tỉ số trọng khối của 


hai hay nhiều nguyên tố trong một chất hợp nhất 


| định, là một tỷ số xác định›, 


Chất nỉ-tơ cỏ thể hợp với chất oe-xy thành 


| ra năm hợp chất khác nhau. Phân tích những chất: 
| bợp ấy, là thấy : 


| Trong oc-xyt-ni-tơ {4ø ni-tơ hợp với 8g oe-xy 
» OC-XYI-nit-rie 14g » ) lög » 
»_ an-hyt-ric-ni-tơ lig — » ) 24g » 
›_ O€-xyf-già-nI-Lơ 14g » ) 32g » 
» an-hyt-ric-nIt-ric 14g ) » 40g » 


Như tỉ-số của các trọng khối oc-xy trong thí 
dụ trên với một trọng khối oc-xy nào cững ở trong 
thí dụ ấy, là bội số của tỷ số bé nhất: 

Như đối với 21: 8 ià 1/3: 16 là 2/3: 32 là 4/3 và 
40là 5/3, 5/3; 4/3. 2/3 là bội số của 1/3. 

Tỉ số của bất cứ hai trọng khối oc-xy nào cùng 
hợp với 14 gam nỉi-tơ cữag là một tỉ số đơn-giản, 


nghĩa là một tỉ số mì tử và mẫu số đều là những 


[số nhỏ: 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 2/5... 
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Ta có thề phát biểu định luật sau này : 
II.— ĐỊNH LUẬT ĐALTON HAY ĐỊNH LUẬT 
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TỈ SỐ BỘI SỐ.— Nếu hai nguyên tố hợp uới nhau đề Í 
thành nhiều chất hợp khác nhan, tỉ số những trọng | 


khối của nguyên tố nọ cùng hợp uới một trọng khối. 


của nguyên tố kía là một tỦ số đơn giản, 


Muốn điều chế a-cit co-lo hyt-ric, ta phải cho . 


L lít khi hyt-rô hợp với 1 lít co-lo: muốn điều 


chế nước ta phải cho 1 lít oc-xy hóa hợp với 3 lít {| 
hýtrô. Thể tich của acit co-lo-hyE-rie thành ra. 


\ 


Wƒ 


là 2 lít, thê tích của hơi nước và của khi am-mô- ˆ 


nhắc thành ra cũng là 2 lít. 


Dem phân tích hai lít khi a-eitco-lo-hyt-rie, ta 


được I lit khí hyt-rô và 1 lít khí cò-lơ : phân tích | 


2 lít hơi nước, ta được Í líL oc~xy và 24 líL hy!t- 
rô, phân tích 2 lít khi am-mo-nhác ta được 1 lít 
m—-tơ và 3 lít hyt-rô, 

Thê tích của những nguyên-tố và những chất-hợp 
phải đo cùaøg ở một nhiệt-đó và đưới cùng một áp-lực: 


Các thí dụ trên cho ta biết rằng tỉ số thế-tích 


những nguyên-tố của một chất hợp là một tỉ số đơn + 


giả 
Acit co-lo-hyt-ric 1/1 


Hơi nước 1 1/2 
Ehí am-mô-nhàc 1/3 
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Tỉ-số thê-tich của một nguyên-tố. với thê-Lích của 
chất hợp cũng là một tỉ-số đơn-giản. 
À-ciLco-lo-hyt-ric: 1/2 _, 1/2 
2 


Hơi nước Xí MA sở lục đi 
Khí am-mô-nhac : 12, 3.2 


Ta còn thấy rằng thê-tích của chất hợp hoặc bé 
hơn, hoặc bằng tông-số thê-tích của những nguyên-tố- 
—— Vậy ta cỏ thể phát biều định-luật này gọi là định, 
luật Gay-Lussae. 

IV) ĐỊNH LUẬT VỀ THẺ-TÍCH TRONG SỰ HÓA 
HỢP, HAY LÀ ĐỊNH-LUẬT GA1-LUSSAC. 

{*) Tỉ-số thồ-lích của hai chất khi hợp mới nhau 


thành một chất hợp nhất định, đo cùng ở mội 
nhiẻt-đo oà dưới cùng một áp-lực là một lỈ-số đơn 
giản : 

9) Tỉ số thô-lích của mật cấu lử oới thề-tích của 
chấi-hợp đo cùng ở một nhiệt-độ, dưới cùng một áp- 
lực, là một !Èsố đơn-gian : 

3) Thồ-lích của chẩi-hợp bằng tồng-số thê-tích 
các cấu-tử, nều những thô-tích các cấu-tử bằng nhau. 
Thồ-tích tủa chất hợp bé hơn lồng số thê-tích các cẩu- 
tử, nều những thề-lich các cốấu-tlử không bằng nhau. 

CHỦ Ý.- Thê-tích của cấu-tử hoặc là V hoặc là 


một bội-số nV của V. Còn thê-tích của chất-hợp bao 


giờ cũng bằng 2V, 
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f') Người ta đun sưởi một hỗn-hợp 3,5 gam oec-+u 
0à 05, gam hụt-rô. Sau khi hai khí đó phán-ứng uới 
nhan thì còn lạt gì ? 

2:) Biết rằng 5ö gam sắt hóa-hợp nới 33 gam lưu- 
huùnh đề sinh ra 56 gam sul-fua sắt, tính trong-lượng 
sắt cần dùng nếu ta có 1,2 gam lưu-huùnh. 

3') Trong 68 gam qa-cit nit-ric có 1? gam ni-lơ, ?ố 
qam oec-w 0à f gam hụt-rô. Tỉnh thề-lích hai thứ khí 


kề trên cần dùng đề điều chế 12 6 gam q-cit nit-rtc. 








| KHAI NIỆM VỀ PHẦN-TỬ và NGUYÊN - TỬ 

PHÂN-TỬ.- Nhìn một mặt nước phẳng lì, hay 
một tờ giấy thiếc, ta có cảm-tưởng đó là những chất 
liền một khối hay liên - tục, chứ không phải gøôm 
những hạt nhỏ dính liền vào nhau như trong một 
đống cát chẳng hạn. Trong trí ta, ta tưởng tượng cỏ 
thề phân mãi khối nước, cắt mãi tò giấy thiếc ra 
thành những mầu rắt nhỏ đến vô cùng tận như ý ta 
muốn. Về phương-diện thực-tẾ thì rất khó : cắt lờ 
giấy thiếc thành những miếng bé hơn một ly là dao 
thường đã chịu rồi: ta phải tán ra, nhưng cũng 
chỉ tới một trình-độ nào đỏ thôi. Về lý thuyết, ta 
cho rằng không phản ra được nữa là chỉ vì vấn-đề 
khí cụ mà thôi. Đây là một cách nữa đề phân chia 
vật chất thành những mảnh vô cùng nhỏ bé: lấy 
một tí mực đồ lớn bằng hạt cam ta có thể làm hồng 
cả 100 lít nước được; vậy mỗi ly mét khối nước hồng 
chỉ chứa có một phần trăm triệu 1/10U.000.000 của tỉ 
mực đỏ ban đầu. Vậy có một con dao nào, có thể cắt 
hạt mực nhỏ kia làm những phần bé thể không. 

Trong thíi-nghiệm trên, ta thấy không thể nào 
đi xa hơn được nữa, vì nều mực pha loãng hơn 
thì mắt ta không nhín thấy màu nữa. 

Ví bằng ta có thể chìa một khối nước ra những 
phần bằng nhau, phân khối ; ly khối; Th ¬- ¬. 
ly khối, ta sẽ có những phần giống nhau, nhưng 


sự chia ấy có giới hạn, và những phần nhỏ ấy 
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mắt ta không trông thấy được, phải có những kính 
hiền-vi sức phóng đại rất lớn mới trông thấy. 

Vậy vật chất không thể phản chia tới vô cùng 
tận được, và giới hạn của sự phân chia ấy là 
phân - tử, nghĩa là những hạt vật- chất rất nhỏ 
giống nhau. | 

ĐỊNH - NGHĨA PHÂN - TỬ.- Một phản-tử là mẫu 
nhỏ nhất của môội nguyên - chải, hau là phần bé 
nhất mà nật ấu có thề đứng cô lập ẩuược. 


TÍNH CHẤT CỦA CÁC, PHÂN - TỬ. Trong tất ` 


cả các vật, các phân-tử không phải nằm yên, mà luôn 


luôn bay nhảy lung-tung. Nhiệt độ càng cao thì lốc. 


độ chuyên-động càng lớn. Tuy vậy, trong một chất đặc, 


các phàn-tử không được hoàn-toàn tự do. bay nhảy, - 
mà các chuyền-động bị giới hạn xung quanh: trong . 


một chất nước các phàn-tử được tự do hơn, và trong 
một chất khí thì chúng được hoàn toàn: giải phóng, 
Các phân-tử của một chất khí hay một chất hòa tan, 
vì va chạm vào các thanh bính chứa nên chúng si:h 
ra một đø-lực. 


NGUYÊN-TỬ.- Ta biết rằng phàn-tử là mẫu nhỏ. 
nhất của một nguyên chất. Vậy tất cả các nguyên-tố 


đơn đêu có mặc ở trong nguyên chất với cùng một 


phân-lượng. Một phàn-tử hợp-chất như nuớc chẳng - 


hạn, chứa những nguyẻn-tỗ đơn chất là hytrô và ‡ 
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oe-xy.. Những mẫu nhỏ nhất của nguyên-tố cấu thành: 


một phân-tử gọi là nguyên-tử. 


Một phân-tử đơn chất cũng do một, hai, ba nguyên 
tử hợp thành. Các số nguyên-tử ở trong một phân-tử 
goi là nguyên-fử số của một chất, Thí-dụ ôzôn thì 
đo ba nguyên-tử oe-xy họp lại. 

ỨNG DỤNG..- Do khái-niệm về phàn-tử và ngñyên 
tử, ta có thê cắt nghĩa rõ ràng thê-cbuất các vật: 

a) Những vạt rắn tạo thành bởi một số vô hạn 
phàn-Lử sát nhau. Phàn-tứ nọ hút phàn-tử kia với một 
lực rất lớn, gọi là /ực kẽ(-hợp (force de cohésion), 
cho nên những vật rắn nhất định có thê-tich riêng. 
Muốn làm cho mộtL vật rắu tan ra, ta phải ép lên nó 
một sức rất mạnh, lớn hơn sức kết-hợp. 

_b) Những chất lông như nước, thủy ngàn làm 
thành bỏi một số vô hạn phân-tử có thê trượt 
lên nhau; sức kết -hợp của chủng nhỏ hơn nên 
một chất nước có hình dáng của bình đựng nó, 
Nó cỏ một thê-tích nhất-định. 

œề) Những chất khí như hyt-rô, oe-xy, khi 
cac - bon - nie, là những chất làm thành ra bởi 


một số vỏ hạn phấn - tử cách nhau xa, không có 
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sức kếthợp; vì thế một chất khi không eỏ hình 
đáng nhất định và thê-tích nhất định. Nó lấy hình 
của bình đựng nó và bao giờ cũng muốn chiếm tất - 
cả thê-tích bình đựng ấy. Ta bảo nó có sức bảnh 
Irướng, vì những phân-lử của nó bao giờ cũng có sức 
đầy nhau làm cho khoảng cách của chúng lớn ra ti 
khi Bào khôaz thẻ được nữa, Trải lại, nếu ta ép lên 
chất khí một lực lớn hơn lực ấy, ta có thê làm cho 
những phàn-tử sát gần lại nhau. Do đó các thể-tích 


của chất khí bẻ đi và ta bảo khí có thể ép được. 





KÝ HIỆU và CÔNG THỨC 


KỶ HIỆU.- Hiện nay khoa học mới tìm thấy 
chừng 95 chất đơn. Mỗi chất đ»n đượ: biểu điển 
bằng một chữ in hoa gọi là ký hiệu. Những kỷ hiệu 
ấy là chữ đầu của tên bằng tiếng Pháp các chất đơn, 
và muốn cho khỏi nhầm, người ta thêm vào chữ đầu 
một chữ nhỏ lấy trong tên Ti dụ C, là cac-bon, Ca 
là cal-ci Cd là cat-mi (cadmium). Trong một vài 
trường hợp riêng, người ta lấy chữ dầu của một tên 
khác của chất đơn ấy. Thí dụ: Sn là thiếc (lên Pháp 
là Etain), gốc la-tinh là Stanum g là thủy ngàn (tên 
Pháp là mercure, gốc la-tinh là Hydrargyram 

Mỗi ký-hiệu một đơn chất lại eòn biểu diễn một 
trong khối riêng gọi là nguyên-tư trọng - khối thay 
nguyên-tử lượng (hay nguyên-tử gramme). Thí dụ : 
Nguyên-tử lượng oe-xy bằng 16 grammes ; 0 = 16, Khi 
nói thường: lấy một nguyên tử oc-xy nghĩa là lấy 16 
gam OCc=xy, 

Thí-nghiệm cho ta biết rằng mỗi nguyên-tử-lượng 
của một chất đơn ở thể khi bao giờ cũng chiếm 
một thê-tích là 111.20 ở nhiệt độ 0° và gọi là (hô-tích 
nguyên -tử. 

TỶ trọng của một chất khí đối pói không khí là 
số tỉ-lệ của trọng-lượng một thê-tich chất ấy chia 
cho trọng-lượng của cùng một thởtích không-khi, 
Thí dụ : một nguyên-tử-lượag oc-xy nặng lồ gam và 
chièm thê-tieh 11, 2 lít: 1 lít không khí nặng 1,293 gam 
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Vậy tỉ-Irọng của oc-xy đối với không khi là: 

ụ {8 7.) 2285 

%- 1,2 '94'31.201:101.4 

Nếu gọi z là nguyên tử lượng một- chất đơn ở 


d 


thê kùi, tỉ-trọng đ đối với khỏòng khí của nó tính bằng 


t\ 





công thức : d = — 
(1,1 


Trái lai, nếu biết U-trọng d của một chất đơn ở 
thể khí, tae5 thể. tính nguyên-tử- ượag nó bằng công 


thức : a = 14,1d. 
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BẰNG CÁC ĐƠN CHẤT CHỈNH 
(KÝ HIỆU VẢ NGUYÊN TỬ LƯỢNG) 











La tỉnh 





Argon 
Ảrsenicu1m 
Borum 
Bromum 
Carboniumm 
Chlorum 
Fluorum 
Hélium 
[Iydrogénium 
Iodum 
NiIrogéuIum 
Oxygẻnium 
Phosphorus 
Silieium 
Sulfur. 
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A-gon 









ÄÀ-sen ArsecnIe 
Bo 


Bo-rõöm 








Bore 





Broine 








Cac-bon 
Cơ-lo 
[ơ-iuơœ 
Hê-lHi 
Iiyt-rô 
l-ôt 





Carbone 
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Fliuor 















Hydrogène 
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Ni-tơ Nilrogène 
Oc-xy Oxygène 
Phôt-pho Phosphore 
Si-lie -~ 






SouÍre 





Sul-fu 
(Lưu huỷnh)) 
Ÿi-Li-bi 
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La tỉnh 


"mm mẽ mm——— 


Aluimminium 
Argentum 
Aurt m 
laryvum 
Bismtth 

-_ Cađmium 
Calcium 
Chromiumì 
Cobaltum 
Cuprumi 
Ferrum 
Iridium 
Kalium 
Magnesium 
Manganium 
Hydrargyum 
Nieeolvu1m 
Natrinm 
Piatinium 


Plombun 
Radium 
Stanum 
Tungsteniurm 
Uranium 
Zincu1m 


ViệL-Nam 


Ä~lu min 
lạc 
Vàng 
Ba-ry 

BH mut 
Cat=mìl 
Cal-ci 
(œ-rôm 
Co-bal 
Đồng 
sài 

l-rit 
l(a-]i 
Ma-nhê-si 
Man-gan 
Thủy 
Nie-ken 
Nat=ri 
Ba sh-kim 
Pơ-la-tin 
Chì 
Ha~di 
q1hiếc 
Tung-ten 
U-ran 


Kem 





Chrome 
(oh gịt 
(t0ivre 
Fer 


Manganese 
Mecrcure 
Nickel 


Platine 


Piomib 


Etain 
Tungstène 


ZIne 


Na 


Pb 
Ha 
3n 
Tu 


Zn 








Jỗ,Z 
195 


207 
235 
119 
184 
238,5 
65,41 
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bÝ 1 ca 

CÔNG THỨC.- Mỗ ihợp chất được biều điễn bằng 
một công thức trong đỏ có những ký hiệu của các 
chất đơn tao thành hợp-chất ấy: dưới những ký 
hiệu có những con số chỉ bao nhiêu lần nguyên tử 
lượng của đơn-chất mà ta thấy trong một phân-tử 
lượng của chất hợp. Hệ số I không cần phải viết, 

-_ Như vậy, công-thức một hợp-chất cho ta biết sự 
hợp thành định tính của chất ấy. H0 nghĩa là nước, 
và chỉ rằng trong nước có hytrô và oc-xy. CO; 
nghĩa là an-hyt--rie cac-bon-nie và chỉ rằng trong chất 
này có cac-bon và oc-xy. 

Hơn nữa, công thức một hợp chất còn cho ta 
biết sự hợp thành định lượng của chất ấy : 

2 gam hyt-rô hợp với 16 gam oe-xy và cho 185 gam nước 
12 gamcacbon hợp với: 16<2=32gø ocxy và cho 41gzCOQ*. 

18 là phân-tử lượng (hay phân tử øramme) của 
nước ròng. 

44 » ( › ) ) của 
khí cae-bon-nie. 

Phân-tử-lượng một hợp-chất là số gam ứng với 
công-thức của chất ấy. Phân tử lượng của một chất 
hợp bằng lông số nguyên-tử-lượng những chất đơn 
đã tạo thành nó, sau khi đã được nhàn vời hệ số có 
trong công thức. 

Thí dụ : 

A-cit-sul-fus=rie SO¿H. 

Phân-tử-lượng=32+-(16 x4) + 2 = 98. 








TU: -. NI 


Ản-hyt-rie sul-furơ SO;  »  » =32+(18x2)=64 
Công-thức những hợp-chất bọc trong các bài trước: 


Oc-xyt thủy ngân HgO  Pô-tat KOH 
Cac-bon-nát cal-ci COsz©Ca Colorat ka-li — CIOsE 
Ản--hyt-rie eae-bon-nie CO;  Colô-rua cal-ei KCI 
) sul-fu-rơ SÓ; - Đá oc-xy Nas2Os 
Oc-xyt cal-ci CaO 
) » Nal-ri NasÖO Cac-bua cal-ci CaOa 


KzO_ Cya-na-mit cal-ci CN:Ca 


D) » la-li 
hay vôi ni-tơ 
Xút NaOH Am-mô-nhac _ NHạ 


A-eIt sul-fua-rie SO,Ha 


Oc-xyt ni-tơ N:O Án-hyt-rie ni-tơ NO; 

» — HII-FIC NO )» - HIẲE-TIC NaO; 
Oc-xyL già ni-tơ NOsa A-cit nit-ric NO:H 
NI-tơ-rit am-môn NOaNH, ›» Cờ-lô hyt-ric HỖI 
Cờ lo-rua kẽm Zn€ls Sul-fat sắt SO,le 


Thí-nghiệm cho ta biết rằng một phân-tử lượng 
của một hợp-chất ở thê khí dưới áp lực thường và 
ở nhiệt. độ 0 có một thê-tích là 22,1 lít, Thêể- 
tích 22,2 1í! goi là th?-tích phân-tử. Vậy tỉ-trọng của 
nó tính bằng công thức: d TH XE” a An T" 
(d chỉ tỉ-trọng và m chỉ phân-tử- lượng) 

Trải lại, biết t-trọng một chất hợp ở. thể khi, 
phân-tử-lượng của chất ấy tính hằng: m=d>28,9. 
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Thi-dụ: Khi am-mô-nhắc có công thức NH; và 
phân tử-lượng là 17 gam.: Ở điều-kiện thường, 1Z 
gam khí am-mô-nhac chiếm thể-tích 22,4 lít, vậy 
tỉ-trọng của khí am-mô-nhac đối với không khí là: 


TẾ, cổ}, 


= 0,59. 
28,9 
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BÀI TẬP LÀM 


1) Tính tỉ-trọng của khí oc-xụ, khí cơ -lo 
khí cac - bon - niịc CO; khí a-clL cơ-lô hụt-ríic HƠI 
2) Tính phân-lừ lượng của các chất hợp này : 


CO:Ca, CaO, MnO., NH,CI. NO.NH, CIO-R. 


3) Cho biết những khí kề sau đâu nặng hơn he 
nhẹ hơn khí trời: N:O, NO, NÓO;, HCI, CH., C:Hh:. 

4) Tỉ-Irong của khí ao là 055. Tìm phản lử- 
lưạng của khí nàu. Biết rằng Irong khí nàu có một 
nguyên-lử cac-bon, tính công-thức. _ 

S) Công thức cua cò-lô-rua bạc là AnCI. Tỉnh 
nguyjên-lử-lượng của khí cỏò-lo, biết rằng nguuyên--tử-¬ 
lượng bạc là 105 bà (rong ?.7S gam cờ-lo-rua bạc có 
3,6 gam bạc, 
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PHƯƠNG - TRÌNH HÓA - HỌC 
TƯ ... 

Trong những bài học về sự cháy bùng trong 
khí ốc-xv, sự phân-tích nước bằng điện phân hay 
sắt nung đỏ, ta nhàn thấy hai vật hóa -hợp với 
nhau thành một chất khảe không đồng tỉnh với 
những chất trên. Hiện tượng đó gọi là phẳn-ứng 
hóa-học, 

Có hai hang phản-ửng hỏóa-học. 

1) Phản-ứng thu-nhiệt, là phẩn-ứng cần phải 
có nhiệt-lượng mới xảy ra được. Thí dụ sự hóa-hợp 
của oc-xy và hyt-nô trong khí nhiên-kếể. 

2) Phán~ứng tiết-nbiệt, là những phẳẩn - ứng 
khi xây ra có nhiệt-lượng bốc ra. Thí-dụ ta đồ a-eit 
co-lô hyt-ric lên kẽm, ta thấy trên mặt kẽm sùi 
bọt, đông thời miếng kẽm nóng lên vì phẳẩn-ứng của 
a-elt với kẽm sinh ra nhiệt-lượng. 

Những phản-ứng hóa-học xây ra trong nhiều 
trường-hợp khác nhau. Thường ta phải khơi 
mào những phẳn-ứng bằng nhiệt - lượng hay -bằng 
ánh sáng. Muốn cho lưu-hnỳnh hóa-hợp với oc-xy, ta 
phải đốt lưu-huỳnh cho bắt đầu cháy rồi bỏ vào bình 
đựng oc-xy. Lưu-huỳnh và oe-xy nhờ có nhiệt-lượng 
của lưu -huỳnh đang cháy mà hóa - hợp với nhau. 
Phẳn-ứng này là một phản-ửang tiết-nhiệt vì ta thấy 
bình nóng lên, Một hôn - hợp hyt-rô và cờ-lo để 
trong tối không phản-ứng với nhau ; nếu ta đem 
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hỗn-hợp ấy ra ánh nắng mặt trời thì hyt-rô hóa- 
hợp rất mãnh - liệt với cờ -lo mà cho a-cit cờ-lô 
hyt-ric: phắn ứng này cho rất - nhiều nhiệt-lượng 
nên hôồn-hợp nồ bùng, vậy nó cũng là một phẳn- 


ửng tiểt-nhiệt. 


Nhiều khi những phản ứng hóa-học xảy ra rất 
chậm như sự cháy ngầm. Muốn cho nhanh chóng 
hơn người ta phải dùng thêm những chất khác. 
Một cai đanh bằng sắt đề trong không khí khô, 
làu dỉ hơn là trong không khi âm. Muốn cho cờ- 
lôrat ka-li chóng bị phân - tích bởi nhiệt - lượng, 
_ta phải cho vào oe-xyt man-gan nhị. 

Muốn hiều mau và rõ - ràng những phản - ứng 
hóa-học người ta biêu diễn chúng bằng những phương- 
trình hóa-học. Một phương trình hóa-học có hai vế : 
vế phải và vế trải, cách nhau bởi dấu = (dấu bằng). 
Trong vế trải ta viết tên bay ký hiệu, hay công thức 
những vật phải hóa-hợp với nhau, trong về phái ta 
viết tên hay công thức những chất do các chất trên tạo 
ra. Nhưng ta phải viết lên đầu các còng thức 
những hệ số đề cho hai vế cỏ cùng số nguyên-tử 
của mỗi chất đơn. Theo định-luật bảo tồn trọng- 
lượng thì tổng số trọng-lượng biêu-diễên bởi vẽ thứ 
nhất bằng tông-số trọng - lượng biểu - điền bởi vẽ 

thứ nhì. | 





II NgG dc 
Những phương trình đã có trong những bài thừa học: 
Š 


C 
2P 


sO = SÕ; 
20 CÓ; 
Đ„O; 
[*ezO, 
H;O 
CÔ; 
FezO, 
ZnÖ1› 
HO 
NÓ 
SS NÓ» 
=7" s 0n 
NH; 


2H 
C 


N 
NO 
NaO; - 
N 


ào g6 co ¿ ¿ 


c 


Người ta áp dụng những phương-trình hóa-học .. 


đề giải những bài toán. 

THÍ-DỤ MỘT BÀI TOÁN HÓA-HỌC.- ÏTính thô - tích 
không khí cần đề đốt cháu hèt một ki-lo gam: lưu- 
huỳnh ở điều-kiện thường. 

BÀI GIẢI 

Sự chảy của lưu-huỳnh trong không khí biêu-diễn 

bằng phương-trình : 
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- Theo như phương-trình trên, thì muốn đốt cháy 
33 gam lưu -huỳnh phải có 2214 oc-xy. Muốn đốt 
cháy 1 ki-lo-gam lưu-huỳnh hay 1000 gam ta phải có : 

22/40 x 1000 

.s2- = 700 lÍit oc-xy. 

Ta biết rằng thêể-tích oc-xy chiếm 1/5 thê - tích 
của không khi, vây không khi cần đề làm cháy hết 
{ ki-lo-gam lưu-huỳnh là : 

700: lít ˆx⁄ 5 = 3500 lít không khi. 

THÍ DỤ THỨ HAI - Người !qa muốn điều chế 10 lí! 


khí hụt-rỏ bằng sự phán-ứng của a-cit cơ-lô hụt-ric 


oà kèm. Tính xem phải dùng hét bao nhiêu gam kềm, 


nà trong bình khí người ta làm cho nước bốc hơi hếi 


thì được bao nhiêu gam cờ-lô-rua kềm ? 


BẢI GIẢI 
Phẳn-ứng của a-eit cò-lò-byt-rie và kẽm biêu-diễn 
bảng phương-trìng : 
21G ©ÐO Zn = ZnC12 + ¿di = 
65 65-‡-35,5 <2 1122 
Muốn điều-chế 22140 hyt-rò, phải dùng 65 gam 
kẽm : vày muốn điều-chế 10 lit hyt-rô phải dùng : 


65 >~ 10 
— 9394 =29 gam kẽm. 
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Nếu ta điêu chế 2240 hyt-rô, ta sẽ- được 
65--35,5 x 2= 136 gam cò lo-rua kẽm vậy nếu ta 
điều-chế 10 lít khí hyt-rô ta sẽ được: 


136 x 10 402 cà 22 Xã 
—391_- =ÒÐ, cờ-lô-rua cin 


BÀI TẬP LÀM 

1) Tích trọng lượng cò-lô-rat ka-li cần dùng đề điều 
chế 90 gam oc-+ụ 0à tính trọng lượng cò-ló-rua ka-li 
sinh ra. 

<< J8 108. j. 

2) :.ho a-cit còờ-lỏ-hụl-ric ào 7 gam sắt, đề điều chữ 
hụl-rô. Nếu cùng muốn điều chế bấu nhiêu grammcs 
hụi-rô nhưng dùng km bà q-cit cờ-lô hut-ric thì trọng 
lượng kẽm phải là bao nhiêu ? 

- Fe=56 Zn=05 

3) Nước sul-fua các-bon CS› rất dề cháu, uà trong 
khi cháu môi nguuẻn-tố cấu lạo chúu như khi ở trạng- 
thái tự do. Việt phương-trình hóa-học biều-dđiền sụ cháu 
của sul-fua các-bon pả thề tích khí oc-+u cần dùng đề 


đốt cháu 2 gam sul-[ua các-bon Œ$›. 





— f9 — 
?) Tính trọong-ltrợng nước sinh ra bói sự hòa- 
hợp 10em3 hụtl-rỏ 0à 2cImmöŠ oc-+g. 


_ 5) Người ta đổi chúu Tmở hụi-rô. Tình trong-lượng 


HIƯỚÓC sinh ra. 






DANH PHÁP HÓA -HỌC VÔ~-CƠ 
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Danh pháp là những quy-tắc dùng đề gọi tên các 
chất hóa-học, 

Chất hỏa-học ròng chia ra làm hai loại : 

1') Các chất đơn hay nguyên tố 
2) Các chất-hợp. 

CHẤT ĐƠN HAY NGUYÊN-TỔ - Trong hóa - học, cỏ 
chừng 9ö nguyên-tố. Mỗi nguyên-tố gọi bằng một lèn 
nièng lấy ở tèn gốc la-tỉinh và đã thành tên quốc-tế. 
Một số ít nguyên-tố giữ tên mà ta vẫn thường gọi như 
vàng. bạc, đồng, kẽm, chì, thiếc, sắt, thủy ngân, nhom, 


CHẤT-HỢP.- Những nguyên-tố hóa-hợp với nhau 


để sinh ra những chất gọi là chất-hợp. Hiện nay khoa - 


lọc biết chừng bốn mươi van (400.000) chất. Vì nhiều 
thế nèn không thề gọi môi chất bằng một tên riêng. 

Tên những chất-hợp có thể suy từ lèn nguyên - tố 
mà ra, hoặc căn cứ vào sự hợp-thành, chức và đặc- 
tỉnh của chất ấy. Có bốn hạng chất-hợp : 

 A-eit~ Á-cit là một chất-hợp gồm có hai phần 
hav là hai ion: bơm gốc và ion hụi-rô. lon gốc 
ôm có một nguyên-tố chính. Nguyên-tố này đứng 
một mình hay hợp Với ö0€-XYỹ, 

a) Nếu nguyên-tổ đứng một mính thì a-cit thuộc 
về loại a-cử hụt-rtc. 

Muốn gọi tên một a-cit hyt-rie, ta lấy tển nguyên- 


tố rồi chắp hựi-ric vào sau. 
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.ưì 
Thíi-dụ : 
Ä~eit cờ-lo-hyt ric CIH 
Ä-eH bờ-rôm-hyt-ric B,H 
Â-el sul-fu-hyt-ric S¿H 
b) Nếu nguyên-tố hợp với oc-xy, a-cit ấy thuộc 
loại ø-cif oc-. Muốn gọi tên các a-cit này, thì ta lắp 
í€ƒ lay ở vào sau tên nguyên-tố tùy theo số nguyên-tu 
oc-xy nhiều hay íI. 
Đuôi của Lèn a-eit nhiêu oc-xy là ứe. 
Đuôi của tên a-eiL ít oc-xy là ơ. 


Thi-dụ: 
Ä-eit eơ-lò-rie C1O;H 
À-eit eơ-lò-rơ CIO.H 
“— Ä-cit nit-ric NO,H 
Á-cii nirợ — NO.,H 
À-cit sul-ft-rie SO,H; 
Â-eI sul-fu-rơ SO-H; 


I) Ba-dờ.~ Ba-dờ cũng gồm có hai phần (hai ï- 


_on). Phần gốc là một kim-loại và phần Oï1 gọi là oc-.v 


hụt-ril. Tên chung của các ba-dờ là hựt-roc-aut. Muốn 
gọi là một ba-dờ ở kim-loai mà ra thi ta đặt tiếng hvt- 
rôc-xyt lên trên tên kim-loai. 
Thíi-dụ : 

Hyt-roe-xvt cal-ci (OH): Ca 

_Hyt-roc-xyt nat-ri hay xút (OHNa 

Hyt-roc-xvt kẽm (OH); Zn 

Nều một kim-loai có thể hợp thành nhiều hvt- 
rôc-xyt, thì sau tên kim loại ta để chữ nhị, tam, tứ 


(chữ nho) chỉ hóa-trị nó. 





Thí dụ : 

Hyt-rôc-xyt sắt nhị (OH) Fe 

Hyt-rôec-xytL sắt tam (OH); Fe 

HH Muối — Muối là một hợp chất do một a-eiL và 
một ba-dờ hợp lại mà thành ra, Bên a-eiL mất i-on H;: 
bèn ba-dờ mất ion ÓH. Còn lại i-on øốe và i-on kim- 


loại hợp vôi nhau. 4 


Thí dụ : 
HỖI -+ NaOHE—CINa--H:0. 


T7 
OHỈỊÀNa: 


a) Nếu muối không có i-on HH nào nữa, muối mất 
hắn tính chất a-eit và gọi là muối trung tính. Muốn 
gọi tên một muối trung tính thì lấy tên a-eit, bỏ tiếng 
a-eit đứng đầu, thay đuôi hyt-rie bằng ua, đuôi ie bằng 
at, đuôi ơ bằng ít, rồi thêm tên kim loại ra đằng sau. 

Thí dụ: 

A-eit cờ-lô-hyt-rie=> cơ-lô-rua nat-ri 0L Na. 

A-eit sul-fua-rie  —+ Sul-fat đồng SO,Cu. 

A-eIt sul-fu-rơ —%+ sul-fi{- nat-ri SO¿Na¿. 

b) Khi nào cùng hai i-on ấy mà hợp thành nhiều 
muổi khác nhau thì sau tên kim loại có chữ nhị, tam, 
tứ... chỉ hóa trị của nó, như là trong tên các hyt- 
rôc-xVt. 

Thí dụ : 

Cờ lô-rua sắt nhị Cl;FEe. 
Cơ-lô-raa sắt tam CÌ;Ee. 
































c- 7081. 
e) Nếu muối còn một hoặc nhiều i-en H thì muối 
h còn có tính chất a-cit. Tên chung là muối a~eit ; Còn 
tên riêng thì thêm tiếng aeit trước tên kim loại. 
Thí-dụ: sul-fat a-cit ka-li SO,HE. 
Các-bon-nat a-cit nat-ri COasHNa. 
Nếu muối ấy có hai, ba i-on H thì thay tiếng a-cit 
bằng hai a-cit, ba a-cit. 
L Thí~du: 
Phôt-phát hai a-eit eal-el. 
_ IV Oe=xyt.— Oc-xyt là một chất hợp thành bởi 
h một nguyên-tố và oe-xy ; có ba hạng oc-xyt : 
' ()c-+t a-cit hợp với nước thành acit. 
Oc-xut ba-dò hợp với nước thành hyt-rôe-xyt. 
()-x+Ụf trung tính hay là oc-xyt một mình, không 
a-cit mà cũng không ba-dờ. 
Danh pháp các oc-xyt như thế này : 


Ệ , * . : *%.« 
Ệ a) Nếu oc-xyt aeit thì gọi tên là an~hyt-rie, rồi 

Ỉ lên nguyên tố thêm ie hay Øœ vào sau tùy theo sốỐ 

\ nguyên tử oec-xy nhiều hay íL: 

| 


Thí dụ : an-hyt-rie cảc-bon-nie CO; 
lÑ an-hyt-rie sut-fu-ro  SQ; 
an-hyt-rie sul-fu-riec  SO; 
b) Nếu oe-xyt là ba-dờ thì TiêN sau tiếng oc-xyt tên 
nguyên tố kim loại. 
Thi dụ : oc-xvt cal-ei CaO 
0c-xyt a-lu-min Àl¿O; 
©) Tên môt aclit trunø-tính cũng đặt như tên một 
-_ 0€@-xyt kẽm ba-dờ. 
Thí-dụ : 








oc-xyt kẽm “nO, 


MỤC LỤC 


Nước thiền nhiên 

Nước nguyên chất 

Không khí 

Khi oc-xy 

Khí ni-tơ 

Khi hvt-rò 

Phân~tich và hóa hợp 

Phân biệt một chất đơn và một chất hợp 
"hàn biệt một hỗn hợp và một chất nguyên 
chất 

Bình luật về sự hỏa hợp 


hải niệm về phân tử và nguyên tử 


Ký hiệu và công thức 


¡"hương trình hóa học 
[anh pháp hóa học vô cơ 
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